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BÁO CÁO
TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 13 – NQ/TW HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ V (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

KINH TẾ TẬP THỂ

ĐẶT VẤN ĐỀ

Kinh tế tập thể (KTTT) với nhiều hình thức hợp tác đa dạng (gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác) là thành phần kinh tế quan trọng trong 05 thành phần kinh tế đã được Đảng và Nhà nước xác định tại các Nghị quyết Đại hội Đảng (từ Đại hội lần thứ IV):“Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”, “KTTT phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã (HTX) là nòng cốt”. Phát triển KTTT đã trở thành chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) lần đầu tiên có Nghị quyết chuyên đề về KTTT (Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18/03/2002) với mục tiêu đến năm 2010 “Đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong GDP của nển kinh tế”. 
Thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch, đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 và giao Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức triển khai thực hiện. Bộ Kế  hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) đã ban hành các công văn số 1244/BKHĐT- HTX ngày 28/02/2019, số 3598/BKHĐT- HTX ngày 28/02/2019, số 2388/BKHĐT-HTX ngày 16/4/2019, số 4168/BKHĐT-HTX ngày 19/6/2019 hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng kết. 

Đến nay, Ban Chỉ đạo đã nhận được báo cáo tổng kết, chuyên đề của 13 Bộ, ngành, hiệp hội Trung ương
, 03 báo cáo khảo sát của Ban Chỉ đạo và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 03 Hội thảo tham vấn với các Bộ, ngành, hiệp hội Trung ương và các địa phương
, đồng thời có công văn số 5991/BKHĐT ngày 26/8/2019 lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, ngành, hiệp hội liên quan.

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, hiệp hội, địa phương, Ban Chỉ đạo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 như sau:

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Ở Trung ương 
Sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/4/2002 về việc nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khoá IX) và Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 20/01/2008 về tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX. Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2012 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW.
Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện tinh thần của Nghị quyết về kinh tế tập thể, như: Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2002 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2003 về tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về KTTT, và gần đây nhất là Quyết định 212/QĐ-TW ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW.
Thực hiện tinh thần của Nghị quyết và Chỉ thị 11-CT/TW, Chỉ thị số 20/CT-TW và Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2012 các Bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương tổ chức triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về KTTT. Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn tài liệu hướng dẫn, tổ chức các lớp phổ biến Nghị quyết cho các đồng chí cán bộ chủ chốt các Bộ, ngành, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các báo cáo viên của các tỉnh, thành phố. Ban Cán sự đảng các Bộ, ngành Trung ương phối hợp với các Đảng uỷ khối và Đảng uỷ cơ quan tổ chức nhiều Hội nghị quán triệt Nghị quyết, phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng Chương trình truyền thông về KTTT, đồng thời đăng tải hàng nghìn bài viết và phóng sự tuyên truyền pháp luật về HTX; tổ chức các đợt phóng viên của các báo đi thực tế viết bài về KTTT; phát động các cuộc vận động, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về KTTT; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào phát triển KTTT...tới mỗi tổ chức đảng cơ sở và đảng viên trong ngành nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội dung của Nghị quyết, để từ đó áp dụng sáng tạo, phù hợp trong hoạt động quản lý nhà nước được phân công. 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 04 Hội nghị quán triệt Nghị quyết tới 63 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình KTTT sau 01 năm triển khai Nghị quyết; tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo triển khai nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HTX; xây dựng bản tin nội bộ về HTX nông nghiệp định kỳ 2 tháng/1 số; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về HTX nông nghiệp trong bản tin chào buổi sáng của VTV1...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngân hàng thương mại tiến hành nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững tư tưởng, nội dung của Nghị quyết theo các bước: Phổ biến nội dung Nghị quyết tại cuộc họp các chi bộ trong toàn ngành; mở lớp nghiên cứu, quán triệt cho các cán bộ chủ chốt trong đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt đến toàn bộ đảng viên, cán bộ nhằm thống nhất chương trình hành động… 
Bộ Tài chính đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc trong toàn ngành, đồng thời có Quyết định số 84/2002/QĐ-BTC ngày 23/6/2002 ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện các Nghị quyết, đã đề ra và triển khai xây dựng đồng loạt các chính sách tài chính nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. 
Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với khu vực KTTT trong ngành Công Thương; tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông nghiệp, công nghiệp sản xuất trong nước; đăng nhiều tin, bài về HTX thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên website của Bộ; phối hợp Liên minh HTX Việt Nam xây dựng nhiều tin, bài, phóng sự phát sóng trên VTV1, VTV4 nhằm phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về KTTT.
Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng đã tổ chức triển khai và phổ biến Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong các cấp ủy Đảng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai cụ thể, giao cho Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố bám sát nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy xây dựng kế hoạch phát triển KTTT của ngành tại địa phương. Các cơ quan tuyên truyền của Bộ như Báo Giao thông vận tải, Báo Bạn đường, các tạp chí, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về KTTT bằng nhiều hình thức phù hợp.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên (Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh..), Liên minh HTX Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết trong phạm vi cả nước. 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cụ thể hóa, tập trung vào những nhiệm vụ mà Nghị quyết số 13-NQ/TW đã xác định nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân trong phát triển KTTT; đồng thời thống nhất nội dung hoạt động triển khai Nghị quyết đối với các tổ chức thành viên của Mặt trận; phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật biên tập và phát hành cuốn sách “Những HTX kiểu mới điển hình giai đoạn 2014-2016”; tổ chức thành công nhiều tọa đàm về xây dựng HTX kiểu mới trong nông nghiệp...
Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về “Vai trò và nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân và tham gia phát triển tổ chức kinh tế hợp tác ở nông thôn”; phối hợp với các cơ quan báo đài Trung ương thực hiện hàng ngàn chương trình dưới các hình thức khác nhau để tuyên truyền Nghị quyết. 
Liên minh HTX Việt Nam đã chủ động ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các tổ chức Đảng trong hệ thống tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết từ Trung ương đến các cơ sở KTTT, HTX trong phạm vi cả nước, xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, quán triệt và học tập Nghị quyết. 
Trong giai đoạn 2003-2018, các Bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan đã tổ chức gần 800 hội nghị, tập huấn cho 53.241 lượt người; tổ chức tuyên truyền hoặc lồng ghép tuyên truyền được trên 88.000 cuộc tuyên truyền với hơn 4,2 triệu lượt người tham dự; đăng tải hơn 20.000 tin, bài, 9.515 hình ảnh hoạt động khu vực KTTT; gửi hơn 70.000 lượt tài liệu, tin, bài, ấn phẩm tuyên truyền Nghị quyết, Luật HTX; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương thực hiện hơn 10.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền….
2. Ở địa phương
Sau khi Nghị quyết được ban hành, các địa phương đã khẩn trương tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 trên địa bàn. Tỉnh ủy/Thành ủy các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc và các sở, ban, ngành tổ chức quán triệt, học tập, phổ biến Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Ủy ban nhân dân các tỉnh đã triển khai học tập, quán triệt và ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đến cấp ủy đảng, chính quyền. Ngoài việc tuyên truyền các nội dung Nghị quyết, các sở ban ngành của các tỉnh thành phố còn tuyên truyền về Luật HTX và các văn bản hướng dẫn, các mô hình HTX hoạt động hay, hiệu quả, những địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 13-NQ/TW bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả kết hợp với phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về KTTT cho hội viên, đoàn viên. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, Website của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên dành thời lượng thích hợp, đưa tin, phóng sự, bản tin, ảnh, bài viết nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của KTTT đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết, đã tổ chức được hàng ngàn lớp học tập Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, thành viên của Liên minh HTX, các HTX, liên hiệp HTX (LH HTX) hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế thông qua hội nghị, hội thảo, bản tin và sân khấu hóa.
Thông qua nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, đảng viên, cán bộ, công chức, nhân dân đã bước đầu nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của Nghị quyết, thống nhất các quan điểm về phát triển KTTT. Đặc biệt, đã nhận thức được mục tiêu phát triển KTTT chính là tạo điều kiện cho nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo và bền vững.
Tuy nhiên, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT ở một số nơi còn mang tính hình thức, vẫn còn lồng ghép với việc phổ biến nội dung của các Nghị quyết khác. Tại một số địa phương, Nghị quyết chỉ mới được quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt ở huyện, xã, chưa được phổ biến rộng rãi tới các HTX, thành viên và đông đảo tầng lớp nhân dân. Một số nơi, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chưa quan tâm công tác tuyên truyền về KTTT. Đến nay, vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo, đảng viên (kể cả người đứng đầu) và một bộ phận người dân chưa thấy hết được vai trò của khu vực KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như chưa hiểu rõ về giá trị, nguyên tắc, bản chất hoạt động của tổ chức HTX. 
II. CÔNG TÁC THỂ CHẾ HOÁ CHỦ TRƯƠNG CỦA NGHỊ QUYẾT
Công tác thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết đã được Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định. 
1. Về phía Trung ương

a) Đối với khu vực HTX, liên hiệp HTX (LH HTX): 
Quốc hội đã thông qua Luật HTX năm 2003, Luật HTX năm 2012 cùng với các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ cho HTX phát triển. Bản chất HTX dần được khẳng định, thể hiện tư duy mới về mô hình HTX với hạt nhân là “hợp tác”, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất, phù hợp với cơ chế thị trường, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Theo đó, nhiều văn bản pháp luật mang tính bổ sung, hướng dẫn lần lượt được ban hành cho phù hợp với Luật. 
Trong giai đoạn 2003-2012, triển khai Luật HTX năm 2003, Chính phủ đã ban hành 34 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 25 Quyết định và 04  Chỉ thị thi hành pháp luật đối với KTTT, HTX. Các Bộ ngành đã ban hành 54 Thông tư, 24 Quyết định, 3 Chỉ thị về lĩnh vực HTX.
Giai đoạn 2013-2018, từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành 29 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 17 Quyết định và 03  Chỉ thị thi hành pháp luật đối với KTTT, HTX; tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã 2012. Các Bộ, ngành đã ban hành 35 Thông tư, 19 Quyết định, 4 Chỉ thị và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Luật HTX, các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực KTTT, HTX
.
Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó quy định xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho các HTX nông nghiệp phát triển; phấn đấu đến năm 2020 có 15.000 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; thúc đẩy và nhân rộng các mô hình liên doanh, liên kết có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
b) Đối với khu vực tổ hợp tác (THT):
Để tạo điều kiện cho khu vực THT hoạt động và phát triển, Quốc hội đã ban hành Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 (quy định về THT được thể hiện từ Điều 111 đến Điều 120), Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BKHĐT ngày 10/10/2007 hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP. 
Tiếp theo đó, Quốc hội ban hành Bộ Luật Dân sự số 90/2015/QH13 ngày 21/11/2015 thay thế Bộ Luật Dân sự năm 2005, quy định về tổ hợp tác được thể hiện từ Điều 101 - 104 Chương VI, Điều 504 - 512 Chương XVI mục 8. Bộ Kế  hoạch và Đầu tư đã xây dựng Nghị định về tổ hợp tác và trình Chính phủ ban hành tại tờ trình số 9218/TTr-BKHĐT ngày 26/12/2018.
2. Về phía địa phương
Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tỉnh, thành ủy các địa phương đã xây dựng, ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy về triển khai thi hành Nghị quyết số 13- NQ/TW. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đều có các Chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Nghị quyết. Đến nay các tỉnh, thành phố đã ban hành 893 văn bản, trong đó 218 văn bản của Tỉnh ủy, Thành ủy (bao gồm 43 chương trình hành động, 37 Nghị quyết, 37 Chỉ thị, 24 Quyết định, 34 kế hoạch, 5 đề án và 38 các công văn khác), 96 Nghị quyết, chương trình của Hội đồng nhân dân; 579 văn bản Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ngoài ra, các sở, ngành, huyện uỷ, thành uỷ, UBND các huyện, thành phố thuộc một số tỉnh, thành phố đã đề ra chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Theo báo cáo của các địa phương, có 61/63 tỉnh, thành phố có chính sách riêng hỗ trợ cho khu vực KTTT, HTX về: Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX; Chính sách hỗ trợ về đất đai; Chính sách về tài chính, tín dụng; Chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học-công nghệ; Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; Chính sách xúc tiến thương mại cho HTX… 
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, số lượng các văn bản thể chế được ban hành nhiều nhưng vẫn chưa thể hiện được đầy đủ tinh thần của Nghị quyết. Đa số các văn bản thể chế hóa đối với khu vực HTX, LH HTX, còn văn bản về khu vực THT còn hạn chế. Luật HTX năm 2003 ban hành sau khi có Nghị quyết nhưng chậm vào cuộc sống, phải đến Luật HTX năm 2012, bản chất HTX mới được quy định rõ là phục vụ thành viên, khác với doanh nghiệp và với các tổ chức xã hội, từ thiện. Nhiều văn bản ban hành có tính khả thi thấp, còn chậm và chưa đồng bộ về thời gian. Một số chính sách hỗ trợ được ban hành, nhưng chưa đồng bộ, thiếu nguồn lực. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành Luật HTX và các chính sách hỗ trợ phát triển HTX chưa thường xuyên, chưa thống nhất hoặc còn chồng chéo.
Phần thứ hai
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX 15 NĂM QUA
Sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW, tình hình phát triển KTTT, HTX và việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX 15 NĂM QUA
1. Về tổ hợp tác (THT)
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, các THT phát triển tương đối ổn định về số lượng, cũng như đa dạng hình thức hoạt động, không chỉ ở những nơi chưa có tổ chức HTX mà còn ở cả những địa bàn HTX khá phát triển, rộng khắp mọi miền cả nước. Mô hình THT phù hợp với nhu cầu của người nông dân, lao động nghèo, đặc biệt là người nông dân, lao động nghèo ở vùng nông thôn và miền núi, mang tính chất thời vụ hoặc vụ việc, hợp tác với nhau theo hợp đồng hợp tác. THT đa dạng về tên gọi và hình thức hoạt động, như: Tổ dịch vụ, tổ chị em vay vốn, hội quán, câu lạc bộ ngành nghề…để cùng tương trợ nhau khuyến công, khuyến nông.
Theo báo cáo của 61/63 tỉnh, thành phố
 đến 31/12/2018 cả nước có 101.405 THT (58.467 THT trong lĩnh vực nông nghiệp và 42.938 THT phi nông nghiệp), tăng 587 THT (khoảng 0,58%) so với 31/12/2003, thu hút 1.340.619 thành viên tham gia
 (bình quân một THT có trên 13 thành viên), tăng khoảng 57,3% so với năm 2003. Số lao động thường xuyên trong THT khoảng 1,1 triệu lao động, tăng 11,2% so với năm 2003. Doanh thu bình quân của 1 THT là 408 triệu đồng, tăng 75,7% so với năm 2003. Lãi bình quân của 1 THT là 61,2 triệu đồng/năm, tăng 127,5% so với năm 2003. Thu nhập bình quân của 1 lao động thường xuyên trong THT là 26 triệu đồng/năm, tăng 21% so với năm 2003.
Trong tổng số THT cả nước, có 58.467 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 39.354 THT có chứng thực hợp đồng hợp tác (bao gồm các lĩnh vực: trồng trọt 21.715 THT, chăn nuôi 2.431 THT, lâm nghiệp 176 THT, thủy sản 2.360 THT, diêm nghiệp 73 THT, nước sạch nông thôn 360 THT, 12.239 THT hoạt động tổng hợp). Tổng số tổ viên THT nông nghiệp là 638.237 người, bình quân 16 tổ viên/ THT. Số THT nông nghiệp hoạt động hiệu quả chiếm 46,48%.

Nhìn chung, xuất phát từ nhu cầu phát triển của kinh tế hộ và điều kiện kinh tế - xã hội ở mỗi địa bàn, THT được thành lập với hình thức tổ chức, quy mô và nội dung hoạt động khá đa dạng. Hoạt động của THT chủ yếu hướng vào mục đích giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất và đời sống, như: trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về giống mới, kỹ thuật mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản; cung cấp thông tin và tiêu thụ sản phẩm; động viên và cùng nhau xây dựng kênh mương, bờ bao chống lũ; tổ chức bơm nước, làm đất; xây dựng quỹ tương trợ giúp nhau vốn sản xuất.

THT đã khắc phục được một số mặt yếu kém của kinh tế hộ đơn lẻ, như thiếu vốn, công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất; giúp kinh tế tổ viên tăng sức cạnh tranh thị trường và  nâng cao năng lực hoạt động kinh tế; giúp các hộ tổ viên sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, lao động, vật tư và tiền vốn; tiếp nhận những thông tin, tiến bộ khoa học - kỹ thuật góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của kinh tế hộ. Đồng thời, THT đã phát huy giá trị tinh thần về xã hội, văn hóa, như khuyến khích tinh thần tương thân, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống, là cầu nối giữa chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội với người nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
Cơ chế tổ chức quản lý THT từng bước được hoàn thiện và chặt chẽ hơn, số tổ hợp tác có tài sản dùng chung, thành viên tham gia góp vốn, góp sức, có quy chế nội dung hoạt động, có sự chứng thực của chính quyền địa phương ngày càng tăng. Không ít THT có quy mô hoạt động và tổ chức chặt chẽ hơn cả HTX
. 
Tuy nhiên, các THT không có tư cách pháp nhân, không bắt buộc các thành viên phải góp vốn, hoạt động theo thời vụ nên thiếu tính bền vững. Số THT phát triển thành HTX còn ít. THT trong nông nghiệp nông thôn còn gặp phải những khó khăn mới như: Sản xuất kinh doanh trong điều kiện của biến đổi khí hậu; phải cạnh tranh với các thành phần kinh tế như doanh nghiệp, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường, nhất là các cạnh tranh mới về khoa học công nghệ, về giá thành và chất lượng sản phẩm nhưng chưa được chia sẽ thông tin kịp thời.
2. Về hợp tác xã 

2.1. Tình hình chung

- Về số lượng: Theo báo cáo tổng kết Nghị quyết của 63 tỉnh, thành phố, tính đến 31/12/2018, toàn quốc có 22.861 HTX (13.856 HTX nông nghiệp, 1.183 Quỹ Tín dụng nhân dân và 7.822 HTX phi nông nghiệp), thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số lượng HTX tăng 8.513 HTX (khoảng 59%) so với năm 2003, trong khi số thành viên HTX giảm 358.246 người (khoảng 5,6%) so với năm 2003
. 
Trong giai đoạn 2003-2018, số lượng HTX thành lập mới là 20.841 HTX, giải thể 11.473 HTX. Trong giai đoạn 2002-2012 thành lập mới 9.650 HTX, giải thể 5.500 HTX; giai đoạn 2013-2018 thành lập mới 11.191 HTX, giải thể 5.973 HTX
. Có thể thấy, trong 5 năm trở lại đây, từ khi có Luật HTX năm 2012, số lượng HTX thành lập mới tăng nhanh qua các năm. Nếu như ở năm 2003 chỉ có 969 HTX thành lập mới thì đến 2018 cả nước đã có 2.521 HTX thành lập mới (tăng gấp 2,6 lần so với năm 2003). Số HTX thành lập mới chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp (giai đoạn 2003-2018, số HTX nông nghiệp thành lập mới là 9.391 HTX, chiếm 84% so với tổng số HTX thành lập mới của cả nước). Điều này thể  hiện tính ưu việt của Luật HTX năm 2012 so với Luật HTX năm 2003, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của HTX trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Tính đến 31/12/2018, số lao động làm việc trong HTX là 1.215.490
 người, tăng 157.015 người (khoảng 14,8%) so với thời điểm 31/12/2003. 

Cơ cấu HTX trong các ngành, lĩnh vực năm 2018
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- Về hiệu quả hoạt động: Mặc dù khó khăn nhưng hiệu quả hoạt động của các HTX những năm gần đây ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX năm 2018 tăng lên so với thời điểm năm 2003. Doanh thu bình quân của một HTX năm 2018 đạt 4.477,3
 triệu đồng/HTX, tăng 3.622,7 triệu đồng (gấp khoảng 4,2 lần) so với năm 2003, trong đó doanh thu bình quân của HTX với thành viên cũng tăng từ 698,6 triệu đồng/năm năm 2003 lên 3.280,7
 triệu đồng/năm năm 2018, tăng 2.582,1 triệu đồng (gấp khoảng 3,7 lần) so với năm 2003; chiếm khoảng 73% trong doanh thu bình quân của 1 HTX.
Cùng với doanh thu, lãi bình quân của một HTX tăng từ 74 triệu đồng/HTX/năm 2003 lên 240,5 triệu đồng/HTX/năm 2018 (tăng 166,5 triệu đồng/HTX/năm, khoảng 225%). Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX cũng được tăng lên từ 15,7 triệu đồng/năm năm 2003 lên 36,6 triệu đồng/năm 2018 (tăng 20,9 triệu đồng, khoảng 133%). Thông qua HTX, đời sống của thành viên và lao động trong HTX được tăng lên đáng kể, từng bước cải thiện kinh tế hộ thành viên, góp phần xóa đỏi, giảm nghèo tại cộng đồng. Số lượng các HTX hoạt động hiệu quả chiếm khoảng 57% trong tổng số HTX. 

Tổng số cán bộ HTX tăng từ 44.211 người năm 2003 lên 85.632 người năm 2018 (tăng gần gấp đôi)
. Đội ngũ cán bộ có trình độ, được đào tạo cũng được tăng theo thời gian; số lượng cán bộ qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên tăng từ 3.331 người năm 2003 lên 15.657 người năm 2018 (tăng gấp 3,7 lần so với năm 2003)
, chiếm khoảng 18% trong tổng số cán bộ quản lý HTX; số lượng cán bộ quản lý HTX đã đạt trình độ sơ, trung cấp năm 2018 tăng 181% so với năm 2003 (từ 14.296 người lên 40.263 người), chiếm 47% trong tổng số cán bộ HTX, qua đó mang lại nhiều khởi sắc trong tổ chức và quản lý đối với các HTX.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước có xu hướng giảm xuống sau 15 năm triển khai Nghị quyết (trung bình khoảng 4%)
. Đóng góp của khu vực HTX thể hiện qua hai kênh: đóng góp trực tiếp của khu vực HTX, THT vào tăng trưởng kinh tế và đóng góp gián tiếp thông qua tác động tới kinh tế hộ thành viên (đóng góp này chưa tính toán cụ thể được). Cũng trong giai đoạn này, đóng góp của khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình chiếm trên 30% GDP cả nước 
. Đây chính là đóng góp gián tiếp của khu vực HTX, THT thông qua tác động tới kinh tế hộ thành viên mà hiện nay chưa thể tính toán cụ thể vào GDP.
- Về nợ đọng của HTX: Trong giai đoạn 15 năm 2003-2018, vẫn còn tình trạng các HTX ngưng hoạt động, chưa giải thể do còn nợ đọng không giải quyết được. Giai đoạn 2003-2012, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các ngân hàng thương mại đã xóa nợ khoảng 568,4 tỷ đồng (nợ gốc 362,4 tỷ đồng, nợ lãi 106 tỷ đồng) cho khu vực HTX; trong đó xóa nợ 168,4 tỷ đồng cho HTX nông nghiệp; góp phần lành mạnh hóa tài chính, tạo điều kiện giúp HTX hoạt động tốt hơn. 
Tính đến cuối năm 2018, có gần 3.200 HTX ngừng hoạt động nhưng vẫn còn nợ số tiền thuế khê đọng và không có khả năng thu hồi gần 319 tỷ đồng
. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 65, Luật Quản lý thuế thì ngoài các trường hợp được xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản; cá nhân được coi là chết, mất tích... thì đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi mới được xem xét xóa nợ thuế
. 
Trên thực tế, đối với người nợ thuế, khi cơ quan thuế đã thực hiện cưỡng chế lần lượt bằng nhiều biện pháp thì hầu như các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế hiện nay thực tế không còn hoạt động, tồn tại ở địa điểm đã đăng ký kinh doanh. Do vậy, cơ quan thuế không thể thực hiện tiếp các giải pháp cưỡng chế còn lại theo quy định của Điều 93 Luật Quản lý thuế, do vậy không thể xử lý xóa nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Do đó, để xử lý số tiền thuế khê đọng và không có khả năng thu hồi của HTX nêu trên thì Bộ Tài chính cần phải báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết trong thực tiễn. 
Thống kê tình hình nợ thuế của HTX giai đoạn 2014 – 2018
	STT
	Nội dung
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	1


	Số lượng HTX nợ thuế lũy kế đến năm báo cáo
	6,022
	7,437
	7,996
	9,156
	10,021

	
	Trong đó: Số lượng HTX nợ thuế ngừng hoạt động lũy kế đến năm báo cáo
	2,885
	3,108
	3,133
	3,234
	3,175

	2
	Số thuế HTX nợ thuế lũy kế đến năm báo cáo (triệu đồng)
	695,010
	480,941
	614,542
	718,665
	768,522

	
	Trong đó: Số thuế HTX nợ thuế ngừng hoạt động lũy kế đến năm báo cáo (triệu đồng)
	342,180
	237,409
	275,770
	287,620
	318,921


Nguồn: Thống kê trên hệ thống quản lý thuế của Tổng cục Thuế tại thời điểm 31/12 hàng năm
Nhìn chung, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, khu vực HTX đang phục hồi và phát triển khá ổn định. Số lượng HTX tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp. Quy mô, vốn và các lĩnh vực hoạt động của HTX được mở rộng, nhiều HTX có quy mô toàn xã, huyện. Nhiều loại hình HTX mới được thành lập như HTX môi trường, HTX trường học, HTX y tế… Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng cao. Một số HTX có đội ngũ cán bộ tâm huyết, có kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của HTX. Thông qua HTX, các hộ thành viên có điều kiện tham gia và được hỗ trợ của Nhà nước, của các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhờ đó, thu nhập của người lao động cũng như của thành viên, hộ thành viên được cải thiện, góp phần giải quyết công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 
Trong thời gian gần đây, số lượng HTX nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng gia tăng, đang dần trở thành phương thức sản xuất tối ưu để phát triển bền vững. Trong năm 2018, cả nước có gần 1.200 HTX tổ chức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh. Một số HTX đã chủ động nghiên cứu, mở rộng thị trường, không những trong nước mà còn xuất khẩu.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, các HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều HTX, LH HTX vẫn ở trong tình trạng khó khăn, năng lực nội tại của các HTX còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; năng lực, trình độ cán bộ quản lý trong khu vực HTX còn hạn chế, khó đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường.
 Một số HTX thực hiện đăng ký lại còn hình thức, phương thức hoạt động không thay đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn thụ động, chưa đáp ứng được các quy định của Luật HTX năm 2012.
Sự liên kết, hợp tác giữa các HTX chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, vai trò của liên hiệp hợp tác xã chưa được phát huy.

 Công tác kế toán, tài chính của HTX chưa được thực hiện nghiêm túc, bài bản, do đó chế độ báo cáo của HTX chưa thường xuyên. Việc xây dựng báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh còn hạn chế.
2.1. Tình hình phát triển HTX theo vùng lãnh thổ

Do điều kiện địa lý, kinh tế- xã hội khác nhau nên tình hình phát triển và chuyển đổi HTX không đồng đều tại các vùng trong cả nước: Vùng tập trung số lượng HTX nhiều nhất cả nước là vùng Đồng bằng Sông Hồng (chiếm 26,8% tổng số HTX cả nước), tập trung ít hơn so với các vùng còn lại như Tây Bắc (chiếm 5,9%), Nam Trung Bộ (chiếm 5%) và Tây Nguyên (chỉ chiếm 6%). 

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, về cơ bản các địa phương đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật Hợp tác xã 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả cụ thể như sau:

a) Vùng Đông Bắc
Tính đến 31/12/2018, tổng số HTX trong vùng là 4.627 HTX (tăng 2.869 HTX, khoảng 163% so với năm 2003), 8 Liên hiệp HTX, 23.427 THT; số HTX hoạt đông hiệu quả là 2.451
 HTX (chiếm 58% số HTX toàn vùng). Trong giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2018, toàn vùng đã thành lập mới được tổng cộng 2.676 HTX, đã tiến hành giải thể 1.838 HTX ngừng hoạt động kéo dài, hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động không đúng luật. 
Tổng số thành viên HTX năm 2018 là 281.995 người, giảm 113.470 người (khoảng 29%) so với năm 2003, trong đó số thành viên mới gia nhập năm 2018 là 18.002 thành viên. Số lao động làm việc thường xuyên tăng từ 143.253 người năm 2003 lên 177.152 người năm 2018 (tăng 33.899 người, khoảng 23,6%).


Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 449,6 triệu đồng/HTX năm 2003 lên 1.865 triệu đồng/HTX năm 2018 (tăng 1.415 triệu đồng, khoảng 314%), trong đó doanh thu của HTX với thành viên tăng từ 78,7
 triệu đồng năm 2003 lên 1.329,3 triệu đồng năm 2018 
. Lãi bình quân của một HTX tăng từ 31,5
 triệu đồng năm 2003 lên 184,7
 triệu đồng năm 2018 (tăng 153 triệu đồng, khoảng 486%). Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX tăng từ 5,2
 triệu đồng/người năm 2003 lên gần 42
 triệu đồng/người năm 2018 (tăng 36,8 triệu đồng/năm, gấp khoảng 7 lần trong 15 năm).
Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 4.522 người năm 2003 lên 15.548 người năm 2018 (tăng 11.026 người, khoảng 243%), trong đó có 4.904 cán bộ có trình độ từ sơ, trung cấp, chiếm 31,5%; số cán bộ HTX có trình độ cao đẳng, đại học là 2.375 người, chiếm 15% trong tổng số cán bộ quản lý HTX.
Trong thời gian qua, vai trò của các HTX bước đầu được khẳng định, nhiều HTX hoạt động hiệu quả, phát triển theo mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương như chè, quế, sắn, dong giềng.... Các HTX chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bắt đầu phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu thị trường. Một số hợp tác xã điển hình trong vùng có thể kể đến như: HTX Dịch vụ Nông nghiệp Điện năng Vĩnh Lại (Phú Thọ), HTX Phúc Thịnh Sơn (Quảng Ninh), HTX Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành (Yên Bái); HTX mỳ chũ (Bắc Giang), HTX nông nghiệp hữu cơ cung ứng và tiêu thụ cây quả Sachi (Tuyên Quang), HTX sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Bình Dương thị xã Đông Triều (Quảng Ninh)...

b) Vùng Tây Bắc

Tính đến 31/12/2018, tổng số HTX trong vùng là 1.378 HTX, 1.067 THT, 5 LH HTX; số HTX tăng 834 HTX, khoảng 153% so với năm 2003; 591 HTX hoạt động hiệu quả (chiếm khoảng 43%). Trong giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2018, toàn vùng đã thành lập mới được 918 HTX, đã tiến hành giải thể 364 HTX ngừng hoạt động kéo dài, hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động không đúng luật. 

Tổng số thành viên HTX năm 2018 là 55.490 người, tăng 159 % so với năm 2003, trong đó số thành viên mới gia nhập giai đoạn 2003-2018 là 4.616 thành viên. Số lao động làm việc thường xuyên tăng từ 11.565 người năm 2003 lên 39.604 người năm 2018 (tăng 28.039 người, khoảng 242% ).

Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 699 triệu đồng/HTX năm 2003 lên 1.142,3 triệu đồng/HTX năm 2018
 (tăng 443 triệu đồng/HTX/năm, khoảng 63,4%). Trong khi đó doanh thu bình quân của HTX với thành viên năm 2018 là 826 triệu đồng/HTX, chiếm 72.3% so với doanh thu bình quân của 1 HTX
. Lãi bình quân của 1 HTX năm 2018 là 169 triệu đồng/năm, tăng 175,6% so với năm 2003; Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX tăng từ 4,7 triệu đồng/người năm 2003
 lên 20,8 triệu đồng/người năm 2018 (gấp 3,4 lần)
.

Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 641 người năm 2003 lên 3.703 người năm 2018 (tăng 3.062 người, gấp 4,7 lần), trong đó số cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp chiếm 37%; số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 13% so với tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng.

Vùng Tây Bắc là vùng có số tỉnh ít nhất so với các vùng khác, địa bàn khó khăn nhưng các cấp, các ngành của tỉnh đã thật sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ và xây dựng các mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đã thu hút, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động tại địa phương, như: HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 huyện Mộc Châu (Sơn La), HTX sản xuất, chiết xuất tinh dầu dược liệu và dịch vụ NLN Mường La (Sơn La), HTX kinh doanh tổng hợp Phương Nhung (Lai Châu), HTX nuôi cá lồng trên hồ thủy điện (Lai Châu)...

c) Vùng Đồng bằng sông Hồng

Tính đến 31/12/2018, tổng số HTX trong vùng là 6.146 HTX, 6.021 THT, 16 LH HTX; số HTX tăng 437 HTX so với năm 2003 (khoảng 7,6%); 2.540 HTX hoạt động hiệu quả (chiếm khoảng 56%). Trong giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2018, toàn vùng đã thành lập mới được tổng số 1.002 HTX, đã tiến hành giải thể 1.011 HTX ngừng hoạt động kéo dài, hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động không đúng luật. 

Tổng số thành viên HTX năm 2018 là 2.764.285 người, giảm 309.854 người (khoảng 10%) so với năm 2003, trong đó số thành viên mới gia nhập năm 2018 là 41.848 thành viên, cả giai đoạn 2003-2018 là 159.838 người. Số lao động làm việc thường xuyên tăng từ 343.164 người năm 2003 lên 557.532 người năm 2018 (tăng khoảng 62%).

Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 764,7
 triệu đồng/HTX năm 2003 lên 2.237,1 triệu đồng/HTX năm 2018
 (tăng 1.472 triệu đồng/HTX/năm, khoảng 193%). Doanh thu bình quân của HTX với thành viên tăng từ 1.279 triệu đồng/HTX/năm 2003
 lên 1.733,3 triệu đồng/HTX năm 2018, chiếm 77% trong doanh thu bình quân của 1 HTX
. Lãi bình quân của 1 HTX năm 2018 là 293,1 triệu đồng/năm, tăng 92% so với năm 2003; Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX cũng tăng từ 10,3 triệu đồng/người năm 2003
 lên 25,4 triệu đồng/người năm 2018
, tăng 15,1 triệu đồng/năm (khoảng 147%).
Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 16.860 người năm 2003 lên 20.633 người năm 2018 (tăng 3.773 người, khoảng 22,3%), trong đó số cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp chiếm 65%; số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 20% so với tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng.

Có thể nói, số lượng HTX tập trung ở vùng Đồng bằng sông Hồng khá lớn, chiếm khoảng 26,8% tổng số HTX cả nước. Các HTX mới thành lập hoặc sau khi chuyển đổi đã phát triển khá phong phú, đa dạng về ngành nghề, quy mô và trình độ, đặc biệt là trong dịch vụ nông nghiệp, du lịch, thương mại, giao thông vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt là các HTX có liên kết với doanh nghiệp để tham gia vào các chương trình sản xuất công nghệ cao, sạch, an toàn tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thêm thu nhập như: HTX Hoàng Long (Hà Nội), HTX nông nghiệp Tam Hưng (Hà Nội), HTX rau an toàn Vân Hội xanh (Vĩnh Phúc), HTX dịch vụ nông nghiệp Đức Chính (Hải Dương), HTX nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng, Thủy Nguyên (Hải Phòng)...
d) Vùng Bắc Trung Bộ

Tính đến 31/12/2018, tổng số HTX trong vùng là 3.894 HTX, 33.480 THT, 7 LH HTX); số HTX tăng 1.552 HTX so với năm 2003 (khoảng 66,3%); 1.864 HTX hoạt động hiệu quả (chiếm khoảng 73%). Trong giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2018, toàn vùng đã thành lập mới được tổng số 2.027 HTX, đã tiến hành giải thể 701 HTX ngừng hoạt động kéo dài, hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động không đúng luật. Đây là một trong những vùng có số HTX thành lập mới nhiều nhất cả nước, chỉ sau vùng Đông Bắc. 

Tổng số thành viên HTX năm 2018 là 867.427 người, giảm 104.525 người so với năm 2003 (giảm khoảng 12%), trong đó số thành viên mới gia nhập năm 2018 là 3.119 thành viên, cả giai đoạn 2003-2018 là 83.545 thành viên. Số lao động làm việc thường xuyên giảm từ 375.407 người năm 2003 xuống còn 203.951 người năm 2018 (giảm 171.456 người, khoảng 45,6%).

Mặc dù số thành viên, số lao động trong các HTX giảm mạnh nhưng các HTX vùng Bắc Trung Bộ vẫn hoạt động khá hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của thành viên. Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 697,6
 triệu đồng/HTX năm 2003 lên 2.368,8 triệu đồng/HTX năm 2018
 (tăng 1.671 triệu đồng/HTX/năm, khoảng 239%). Lãi bình quân của một HTX tăng từ 48,7 triệu đồng/HTX/ năm năm 2003 lên 152,9 triệu đồng/HTX/năm năm 2018 (tăng 104 triệu đồng/năm, khoảng 214%). Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX cũng tăng từ 11,4 triệu đồng/người năm 2003 lên 37,6 triệu đồng/người năm 2018, tăng 26 triệu đồng/năm (khoảng 228%).
Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 9.566 người năm 2003 lên 19.106 người năm 2018 (tăng 9.540 người, khoảng 99%), trong đó số cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp chiếm 43%; số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 13% so với tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng.
đ) Vùng Nam Trung Bộ

Tính đến 31/12/2018, tổng số HTX trong vùng là 1.207 HTX, 4.080 THT, 4 LH HTX; số HTX tăng 35 HTX (khoảng 3%) so với năm 2003; 498 HTX hoạt động hiệu quả (chiếm 46%). Trong giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2018, toàn vùng đã thành lập mới được tổng số 343 HTX, đã tiến hành giải thể 163 HTX ngừng hoạt động kéo dài, hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động không đúng luật. 

Tổng số thành viên HTX năm 2018 là 1.050.447 người, giảm 302.923 người (khoảng 22,3%) so với năm 2003, trong đó số thành viên mới gia nhập năm 2018 là 3.641 thành viên, cả giai đoạn 2003-2018 là 33.943 thành viên. Số lao động làm việc thường xuyên giảm từ 59.918 người năm 2003 xuống còn 31.915 người năm 2016 (giảm 28.003 người, khoảng 46,7%).

Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 921 triệu đồng/HTX năm 2003 lên 2.504,7 triệu đồng/HTX năm 2018 (tăng 1.583,7 triệu đồng/HTX/năm, khoảng 171,9%). Lãi bình quân của một HTX tăng từ 40,2 triệu đồng/năm 2003 lên 161,3 triệu đồng/năm 2018 (tăng 121 triệu đồng/năm, khoảng 300%). Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX cũng tăng từ 11,1 triệu đồng/người năm 2003 lên 31,9 triệu đồng/người năm 2018, tăng 20,9 triệu đồng/năm (khoảng 188,5%).

Số lượng cán bộ quản lý HTX của vùng tăng rất ít từ 5.750 người năm 2003 lên 5.760 người năm 2018 (tăng 10 người, khoảng 0,17%), trong đó số cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp chiếm 61,1%; số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 18,5% so với tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng.
Nhìn chung, các tỉnh vùng Nam Trung bộ có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp toàn diện, thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông - lâm- thủy sản, năng lượng tái tạo, phát triển du lịch, đặc biệt có Bình Thuận là một trong 4 ngư trường lớn nhất ở Việt Nam. Có nhiều HTX đã thực hiện tốt liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo quyền lợi cho nông dân, góp phần hạn chế tình trạng “được mùa mất giá” như HTX Dịch vụ hỗ trợ ô tô vận tải và xe du lịch, HTX Mây tre An Khê (Đà Nẵng), HTX nông nghiệp Diên An, HTX nông nghiệp Diên Lộc, HTX nông nghiệp Diên Toàn (Khánh Hòa), HTX NN 1 Điện Phước, thị xã Điện Bàn; HTX Y tế An Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam)….

e) Vùng Tây Nguyên

Tính đến 31/12/2018, tổng số HTX trong vùng là 1.211 HTX, 08 LH HTX, 5.740 THT; số HTX tăng 762 HTX (khoảng 169%) so với năm 2003); 648 HTX hoạt động hiệu quả (chiếm 65%). Trong giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2018, toàn vùng đã thành lập mới được tổng số 1.038 HTX, đã tiến hành giải thể 566 HTX ngừng hoạt động kéo dài, hoạt động kém hiệu quả.
Tổng số thành viên HTX năm 2018 là 160.266 người, tăng 71.762 người (khoảng 81%) so với năm 2003, trong đó số thành viên mới gia nhập năm 2018 là 5.344 thành viên. Số lao động làm việc thường xuyên tăng từ 20.115 người năm 2003 lên 29.651 người năm 2018 (tăng 9.536 người, khoảng 47%).

Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 450,3 triệu đồng/HTX năm 2003 lên 4.617,3 triệu đồng/HTX năm 2018 (tăng 4.167 triệu đồng/HTX/năm, gấp 9 lần). Doanh thu bình quân của một HTX với thành viên tăng từ 65,3 triệu đồng/HTX/năm 2003
 lên 2.590,1 triệu đồng/HTX năm 2018 (tăng 283%), chiếm 56% trong doanh thu của HTX
. Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX cũng tăng từ 15,7 triệu đồng/người năm 2003 lên 37,8 triệu đồng/người năm 2018
, tăng 22,1 triệu đồng/năm (khoảng 140%). 

Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 1.722 người năm 2003
 lên 3.770 người năm 2018
 (khoảng 119%), trong đó số cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp chiếm 26,3%; số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 41,6% so với tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng.
Trong thời gian qua, các HTX vùng Tây Nguyên đã tích cực mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho thành viên, từng bước nâng cao năng lực nội tại, mở rộng thị trường. Một số HTX đã có sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khó tính như HTX Công Bằng Thuận An,  HTX Đồng Tiến (Đắc Nông), HTX nông nghiệp Tân Lập (Đăk Lăk), HTX Sáu Nhung (Kon Tum), HTX Anh đào, HTX Tân Tiến, HTX Xuân Hương (Lâm Đồng)…
f) Vùng Đông Nam Bộ

Tính đến 31/12/2018, tổng số HTX trong vùng là 1.826 HTX, 11.618 THT, 11 LH HTX; số HTX tăng 925 HTX, khoảng 102,6% so với năm 2003; 768 HTX hoạt động hiệu quả (chiếm khoảng 82% trong tổng số HTX toàn vùng). Trong giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2018, toàn vùng đã thành lập mới được tổng số 882 HTX, đã tiến hành giải thể 266 HTX ngừng hoạt động kéo dài, hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động không đúng luật. 

Tổng số thành viên HTX năm 2018 là 327.349 người, tăng 206.191 người so với năm 2003 (khoảng 170%), trong đó số thành viên mới gia nhập năm 2018 là 5.843 thành viên. Số lao động làm việc thường xuyên tăng từ 34.627 người năm 2003 lên 76.542 người năm 2018 (tăng 41.915 người, khoảng 121%).


Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 985,7 triệu đồng/HTX năm 2003 lên 15.093,8 triệu đồng/HTX năm 2018, tăng 14.108 triệu đồng/HTX/năm (gấp khoảng 14 lần). Doanh thu bình quân của một HTX với thành viên tăng từ 795 triệu đồng/HTX/năm 2003 lên 11.562,5 triệu đồng/HTX/ năm 2018, tăng 10.767,5 triệu đồng/năm (khoảng 93%). Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX cũng tăng từ 11,5 triệu đồng/người năm 2003 lên 49 triệu đồng/người năm 2018, tăng 37,5 triệu đồng/năm (khoảng 326%).

Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 1.421 người năm 2003 lên 6.877 người năm 2018 (tăng 5.456 người, gấp 3,83 lần), trong đó số cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp chiếm 38%; số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 27,5% so với tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, nhiều HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho thành viên. Một số HTX tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm toàn cầu gắn với các sản phẩm nông nghiệp của địa phương như HTX NN Bình Phước (tỉnh Bình Phước) với lĩnh vực trồng, chăm sóc, chế biến, xuất khẩu Điều, HTX sản xuất - Thương mại - Dịch vụ NN Nguyên Khang Garden với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, HTX Vận tải- Xây dựng và CĐ Thanh Long (tỉnh Bình Dương) với lĩnh vực hoạt động xây dựng...

g) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tính đến 31/12/2018, tổng số HTX trong vùng là 1.826 HTX, 11.618 THT, 11 LH HTX; số HTX tăng 925 HTX, khoảng 102,6% so với năm 2003; 768 HTX hoạt động hiệu quả (chiếm khoảng 82% trong tổng số HTX toàn vùng). Trong giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2018, toàn vùng đã thành lập mới được tổng số 882 HTX, đã tiến hành giải thể 266 HTX ngừng hoạt động kéo dài, hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động không đúng luật. 

Tổng số thành viên HTX năm 2018 là 327.349 người, tăng 206.191 người so với năm 2003 (khoảng 170%), trong đó số thành viên mới gia nhập năm 2018 là 5.843 thành viên. Số lao động làm việc thường xuyên tăng từ 34.627 người năm 2003 lên 76.542 người năm 2018 (tăng 41.915 người, khoảng 121%).


Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 985,7 triệu đồng/HTX năm 2003 lên 15.093,8 triệu đồng/HTX năm 2018, tăng 14.108 triệu đồng/HTX/năm (gấp khoảng 14 lần). Doanh thu bình quân của một HTX với thành viên tăng từ 795 triệu đồng/HTX/năm 2003 lên 11.562,5 triệu đồng/HTX/ năm 2018, tăng 10.767,5 triệu đồng/năm (khoảng 93%). Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX cũng tăng từ 11,5 triệu đồng/người năm 2003 lên 49 triệu đồng/người năm 2018, tăng 37,5 triệu đồng/năm (khoảng 326%).

Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 1.421 người năm 2003 lên 6.877 người năm 2018 (tăng 5.456 người, gấp 3,83 lần), trong đó số cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp chiếm 38%; số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 27,5% so với tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng.
Vùng Đồng bằng sông Cửu long là vùng sản xuất hàng hóa phát triển năng động nên phương thức hoạt động của các HTX rất đa dạng, việc tổ chức liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị để tiêu thụ nông sản chiếm tỷ lệ cao. Nhiều HTX thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Có nhiều HTX có quy mô hoạt động rất lớn, đạt doanh thu hàng năm trên 10 tỷ đồng và tập trung ở các vùng sản xuất hàng hóa, hiệu quả cao, tiêu biểu như: HTX Thanh Long Tầm Vũ (Long An), HTX NN Evegrowth (Sóc Trăng), HTX Dịch vụ NN Tân Cường (Đồng Tháp), HTX Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công (Tiền Giang)...
2.3. Tình hình phát triển hợp tác xã theo ngành, lĩnh vực

a) HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp

- Tính đến 31/12/2018, cả nước có 13.856 HTX NN, 39 LH HTX. Bình quân 01 tỉnh có 220 HTX, tập trung lớn nhất là Đồng bằng sông Hồng bình quân 362 HTX/tỉnh; tiếp đến là Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung bình quân 259 HTX/tỉnh, Trung du miền núi phía Bắc bình quân 223 HTX/tỉnh, Tây Nguyên bình quân 161 HTX/tỉnh, Đồng bằng sông cửu Long bình quân 139 HTX/tỉnh; ít nhất là vùng Đông Nam Bộ 85 HTX/tỉnh. Số HTX ngừng hoạt động là 625 HTX, tập trung nhiều ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên và một số tỉnh vùng Miền núi phía Bắc, Đông Nam Bộ
. 

- Thu hút 3.769.964 thành viên HTX NN (bình quân khoảng 280 thành viên/ HTX), giảm 1.615.109 thành viên (khoảng 74,9%) so với năm 2003 (Trong đó thành viên mới kết nạp là 144.942 thành viên, thành viên ra khỏi HTX là 1.760.051); Tổng số lao động thường xuyên trong HTX NN khoảng 304.736 người, bằng 8,1% số thành viên hợp tác xã; trong đó 203.601 lao động thường xuyên trong là thành viên HTX, chiếm 5,4 % số thành viên HTX.

- Giai đoạn 2003-2018 số HTX NN tăng 5.769 HTX, trong đó thành lập mới 9.391 HTX, giải thể 3.643 HTX, 21 HTX chuyển từ phi nông nghiệp sang.

- Doanh thu bình quân 01 HTX NN năm 2018 là 1.615,9 triệu đồng/01 HTX, tăng 3,5 lần so với năm 2003; trong đó phần doanh thu phục vụ thành viên chiếm 77.2%; Lãi bình quân 01 HTX năm 2018 là 203,5 triệu đồng/01 HTX, tăng 4 lần so với năm 2003. Doanh thu và lãi bình quân của 01 HTX nông nghiệp tăng đều qua các năm, giai đoạn 2013-2017 tăng gấp đôi so với giai đoạn 2003-2012, đặc biệt tăng mạnh trong năm 2018.
Tổng số vốn hoạt động của HTX NN là 14.749,25 tỷ đồng, bình quân là 1.121,6 triệu đồng/HTX, tăng  3,3 lần so với năm 2003.. Tổng giá trị tài sản của HTX NN năm 2018 là 8.417,5 tỷ đồng, tăng 4.234,4 tỷ đồng so năm 2003. 
Đa số các HTX hoạt động tổng hợp (49,47%), còn lại  (50,53%) hoạt động theo chuyên ngành, trong đó lĩnh vực trồng trọt lớn nhất, tiếp đó là chăn nuôi và thủy sản, thấp nhất là diêm nghiệp. Trước khi có Luật HTX, chỉ có khoảng 10% số HTX tham gia dịch vụ đầu vào cho thành viên. Đến năm 2018, đã có 24,5% HTX thực hiện liên kết đầu vào, đầu ra bằng các hợp đồng liên kết ổn định. Có nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao và thực hành nông nghiệp tốt.

HTX giúp thu nhập nông nghiệp của các hộ thành viên tăng trung bình 14% nhờ việc giảm giá vật tư, phân bón đầu vào và tăng giá bán đầu ra các sản phẩm nông nghiệp, Nếu trong các HTX hoạt động hiệu quả thì tỷ lệ này lên tới 20%. Ở nhiều địa phương, HTX đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn phục vụ chế biến, xuất khẩu. Đến hết 30/06/2019 cả nước đã có 14.452 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó 55% hoạt động hiệu quả.
Thực tiễn cho thấy, HTX là hình thức tổ chức sản xuất tốt nhất để khắc phục tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ, tập trung nguồn lực, đặc biệt tập trung đất đai để sản xuất lớn. Trong xây dựng nông thôn mới, HTX đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các mô hình sản suất theo quy hoạch; thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập cho nông dân. Hiện nay, liên kết sản xuất, phát triển HTX là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cả nước có 7.015 xã đạt tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất HTX, bằng 78,5% số xã cả nước; xây dựng được khoảng 21 nghìn mô hình liên kết chuỗi giá trị ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
Qua 15 năm triển khai Nghị quyết, HTX nông nghiệp đã có sự phát triển cả về lượng và chất. Mô hình hoạt động của HTX đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của xản xuất nông nghiệp và thị trường. Tiềm năng, nội lực được cải thiện, nhất là trình độ quản lý, khoa học công nghệ; đảm nhiệm được vai trò là động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tái có cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 
b) HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ

Tính đến 31/12/2018, cả nước có 4.194 HTX (tăng khoảng 12,6% so với thời điểm 01/7/2003). Toàn ngành có 04 Liên hiệp HTX.

- Lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ CN: Hiện có tổng số 2.250 HTX, giảm 30% so với năm 2003. Trong đó, Vùng ĐBSH và Trung du MN Phía Bắc có số lượng HTX CN-TTCN cao nhất lần lượt là 487 HTX, 688 HTX. Các vùng Đông Nam Bộ (102 HTX) và Tây Nguyên (51 HTX) có số lượng HTX ít nhất. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trong lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng 7,3%. 
Trong thời gian qua, các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành lập tương đối đa dạng về ngành nghề khác nhau như: Cơ khí, gia công cơ khí, chế biến gỗ gia dụng, mỹ nghệ, mây tre đan,…Nhiều HTX đã phát huy tính năng động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ cao, mở rộng quy mô hoạt động để tạo ra các mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Quy mô HTX ngày càng lớn mạnh, xuất khẩu được nhiều sản phẩm sang thị trường khó tính như Nhật Bản, Châu Âu…đặc biệt là các HTX tại các làng nghề như: HTX cơ khí Hưng Thịnh; HTX cơ khí Quang Minh; HTX mộc Bảo Minh,…

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Hiện có 1.944 HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tăng 1.435 HTX so với thời điểm 31/12/2003, tốc độ tăng trưởng hẳng năm của HTX thương mại, dịch vụ khoảng 9,4%. Có 05 Liên hiệp HTX, trong đó thành lập mới 01 LH HTX, ngừng hoạt động 02 LH HTX. Một số tỉnh có HTX lớn như Hà Nội (227 HTX), Hải Dương (110 HTX), TP Hồ Chí Minh (101 HTX). Tổng số lao động trong HTX là 150.000 người.
So với các lĩnh vực khác, hoạt động của các HTX trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng cũng như chất lượng hoạt động. HTX thương mại, dịch vụ có vai trò cung ứng vật tư nông nghiệp, công cụ sản xuất và hàng tiêu dùng thiết yếu cho thành thị, nông thôn; giúp nông dân tiêu thụ nông sản theo hướng đảm bảo lợi ích cho người sản xuất, hạn chế sự thao túng của thương nghiệp tư nhân; góp phần thúc đẩy sản xuất và tiệu thụ tập trung các sản phẩm của. thành viên.

Các HTX đầu tư, kinh doanh và quản lý chợ tiếp tục phát triển và đã đạt được một số kết quả cả về kinh tế lẫn xã hội. So với hình thức tổ chức theo mô hình Ban Quản lý chợ hay tổ quản lý chợ, HTX kinh doanh và quản lý chợ đạt hiệu quả cao hơn. Số lượng HTX quản lý, kinh doanh, khai thác chợ liên tục tăng trong giai đoạn gần đây, cụ thể: Năm 2014 số lượng HTX kinh doanh, khai thác quản lý chợ là 292 HTX, đến năm 2015 là 312 HTX tăng 6,85%, đến năm 2016 tăng lên 403 HTX đạt tỷ lệ tăng đến 29,17% và đến năm 2017 tăng 24,8% so với năm trước đạt 503 HTX kinh doanh, khai thác quản lý chợ.
- Lĩnh vực dịch vụ điện: Đối với quản lý và kinh doanh điện khu vực nông thôn chủ yếu là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay có một số tỉnh giao cho HTX nhiệm vụ quản lý, vận hành, kinh doanh bán điện chiếm khoảng 2% trong tổng số HTX (khoảng 220 HTX). Trong giai đoạn này, các HTX ngành điện dần bị thu hẹp lại và được bàn giao cho ngành điện quản lý do ngành điện đánh giá năng lực quản lý và tài chính không đáp ứng được nhu cầu đầu tư, cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn để nâng cao chất lượng, an toàn điện phục vụ đủ nhu cầu xản xuất và sinh hoạt cho các hộ dân.
c) HTX hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Trong 15 năm qua, các HTX ngành xây dựng ngày càng có nhiều đổi mới và phát triển ổn định hơn. Các HTX đã dần đổi mới, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX, là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên. Một số HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nhiều HTX đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác cùng nhau và với các doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh trong việc nhận thầu thi công công trình mang lại hiệu quả kinh tế cho xã viên, đóng góp quan trọng vào phát triển các công trình kết cấu hạ tầng tại địa phương. 

Tính đến thời điểm 31/12/2018, số HTX ngành xây dựng 948 HTX, tăng 574 HTX so với thời điểm 01/7/2003, 01 LH HTX, thu hút 25.180 người tăng 11.748 người so với thời điểm 31/12/2003; doanh thu của HTX tại thời điểm 31/12/2018 là 4.750,2 tỷ đồng, tăng 3.839 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2003; thu nhập bình quân của một thành viên, lao động của HTX, LH HTX tăng 37 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2003 (năm 2018 là 45 triệu đồng/năm). 

Các HTX xây dựng chủ yếu tập trung huy động vốn đầu tư vào máy móc trang thiết bị, tham gia đấu thầu các công trình quy mô vừa và nhỏ, gắn với việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các HTX đã huy động được đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng công trình, tạo được uy tín với khách hàng. 

 d) HTX hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải

Tính đến 31/12/2018, cả nước có 1.095 HTX vận tải và 01 liên hiệp HTX, thu hút 42.264 người, trong đó só lượng thành viên mới tham gia vào HTX 15.951 người, số lao động làm việc trong khu vực HTX là 29.119 lao động; doanh thu bình quân một HTX tính tới thời điểm 31/12/2018 là 1.020 triệu đồng/năm; lãi bình quân đạt 103 triệu đồng/năm; thu nhập của một lao động thường xuyên trong HTX là 45 triệu đồng/năm tình thời điểm 31/12/2018; số lượng cán bộ quản lý HTX 1.769 người, trong đó số lượng cán bộ đạt từ Đại học trở lên là 896 người.
Lĩnh vực hoạt động của HTX GTVT tương đối đa dạng, bao gồm: Kinh doanh vận tải đường bộ, hàng hải, đường thủy nội địa. Phần lớn các HTX GTVT chỉ hoạt động dịch vụ cho thành viên, phương tiện vận tải thuộc sở hữu của thành viên và thành viên tự quản lý, sử dụng. Dịch vụ do HTX cung ứng cho thành viên bao gồm: Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của cơ quan nhà nước đối với phương tiện vận tải, làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể cho thành viên, giới thiệu đăng kiểm, địa lý bán bảo hiểm xe cơ giới. Một số HTX thực hiện phương pháp quản lý tập trung, phương tiện vận tải thuộc sở hữu của HTX, những thành viên tham gia vào làm lao động, lái xe, quản lý và các vị trí khác trong HTX. 

Trong thời gian qua, các HTX hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải phát triển ổn định và có hiệu quả. Phần lớn các HTX đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, phục vụ tốt cho hành khách đi lại. Một số HTX kinh doanh vận tải đường bộ với số lượng phương tiện lớn, quy mô tổ chức bài bản, khoa học, công tác điều hành tập trung, xây dựng và duy trì thương hiệu vận tải như: HTX vận tải xe khách liên tỉnh Thống Nhất, HTX vận tải số 9 (TP. HCM); HTX vận tải Quyết Thắng (Đắk Lắk); HTX vận tải ô tô số 1 Đà Nẵng; HTX dịch vụ vận tải hành khách Nghệ An, HTX vận tải Hợp Lực (Thanh Hóa); HTX vận tải taxi Nội Bài (Hà Nội); HTX vận tải Đường bộ Hải Phòng; HTX vận tải Lâm Hà (Lâm Đồng)…

 đ) HTX hoạt động trong lĩnh vực tín dụng

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX tín dụng. Các HTX tín dụng (Quỹ Tín dụng nhân dân- QTDND) được đánh giá là loại hình HTX có quy mô và hoạt động ổn định, phát triển nhất trong các loại hình HTX. Nhiều quỹ hoạt động có quy mô lớn, tiếp tục duy trì được tỷ lệ tăng trưởng cao thông qua các chỉ tiêu hoạt động, hoạt động ổn định và hiệu quả. 

Sau 15 năm triển khai Nghị quyết, tính đến 31/12/2018, hệ thống quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) là 1.183 QTDND, hoạt động trên 57/63 tỉnh, thành phố với gần 1,6 triệu thành viên, tăng 50,4% so với thời điểm 31/12/2003. Dư nợ cho vay của hệ thống QTDND đã tăng dần qua các năm, từ 4.049.627 triệu đồng năm 2003 lên đến 90.483.193 triệu đồng năm 2018 (gấp 22,3 lần).

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tập trung vào việc củng cố, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống QTDND, qua đó những yếu kém từng bước được khắc phục, quy mô và chất lượng hoạt động có sự tăng trưởng bền vững. Hệ thống QTDND đã được củng cố, phát triển tương đối nhanh, hiệu quả và đảm bảo tính liên kết hệ thống cao, bảo đảm an toàn trong hoạt động. Cụ thể: (1) Quy mô hoạt động của các QTDND ngày càng tăng trưởng tương đối khá và ổn định; (2) Cùng với tăng trưởng tín dụng, các QTDND cũng quan tâm kiểm soát tốt nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu thấp, chỉ tiêu chất lượng tín dụng nhìn chung ở mức an toàn khoảng 1% dư nợ tín dụng; (3) Các QTDND hàng năm đều quan tâm tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo việc chấp hành các tỷ lệ an toàn và nâng cao năng lực tài chính của đơn vị; (4) Chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các QTDND cơ bản đã đáp ứng tiêu chuẩn quy định.
Có thể nói, QTDND là một trong những mô hình HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả nhất trong các loại hình HTX. Hệ thống QTDND từng bước khẳng định được vị thế của mô hình kinh tế HTX kiểu mới trong lĩnh vực tiền tệ- tín dụng Cơ cấu nguồn vốn và dư nợ cho vay ngày càng được cải thiện, hợp lý, chất lượng tín dụng được kiểm soát, hướng tới chủ yếu phục vụ nhu cầu vốn tại địa bàn xã, bảo đảm an toàn trong hoạt động. Năng lực tài chính không ngừng được nâng cao. Tất cả các QTDND đều đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định 100 triệu đồng, trong đó hầu hết các QTDND đều có vốn điều lệ cao gấp nhiều lần mức vốn pháp định.
e) HTX hoạt động trong các lĩnh vực khác (vệ sinh môi trường, y tế, cung cấp nước sạch, sửa chữa tầu thuyền, công tác thủy lợi,…)

Trong những năm vừa qua, một số mô hình HTX kinh doanh ngành nghề mới như: vệ sinh môi trường, nước sạch, y tế, dịch vụ trường học đã được thành lập tại một số địa phương, đang ngày càng chứng tỏ được vai trò của mình, nhất là ở khu vực nông thôn, nơi chưa có các công ty vệ sinh môi trường, góp phần đáng kể vào công cuộc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại các khu vực này. Tính đến 31/12/2018, cả nước có 488 HTX dịch vụ môi trường, trong đó có 154 HTX chuyên về môi trường (cung cấp nước sạch, thu gom và xả lý rác thải) và 120 HTX tham gia hoạt động bảo vệ môi trường
. Những địa phương có HTX dịch vụ môi trường phát triển mạnh mẽ là Hà Tĩnh (171 HTX, chiếm 365% tổng số HTX môi trường); Vĩnh Phúc (64 HTX)…Ngoài việc tham gia bảo vệ môi trường, các HTX này còn góp phần tạo việc làm, thu nhập cho hàng chục ngàn lao động, chủ yêu là lao động nghèo.

Bên cạnh các HTX dịch vụ môi trường, trong thời gian qua đã xuất hiện mô hình HTX kinh doanh khai thác và quản lý chợ với 2 hình thức chủ yếu là HTX đứng ra huy động vốn thành viên để đầu tư xây dựng, quản lý chợ và hình thức Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện giao cho HTX quản lý chợ do Nhà nước đàu tư hoặc hỗ trợ đầu tư; mô hình HTX nhà ở, HTX quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ở…

3. Về Liên hiệp HTX (LH HTX)

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên minh HTX Việt Nam, tính đến 31/12/2018, cả nước có 74 LH HTX (39 LH HTX nông nghiệp và 35 LH HTX phi nông nghiệp), tăng gấp 2,8 lần so với năm 2003. Số LH HTX được thành lập mới tăng nhanh từ năm 2013 trở lại đây (48 LH HTX được thành lập). Các LH HTX thành lập chủ yếu ở các vùng: Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long …. Các LH HTX thu hút 555 HTX thành viên, tạo việc làm cho 25.871 lao động với thu nhập bình quân khoảng 60-80 triệu đồng/năm; doanh thu bình quân 1 liên hiệp là 8,3 tỷ đồng/năm và lãi bình quân 01 LH HTX khoảng 648 triệu đồng/năm. Riêng LH HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 doanh thu đạt hơn 30.000 tỷ đồng (tăng gần 300% so với năm 2003).
Tuy còn nhiều khó khăn nhưng cả nước cũng có 18 LH HTX hoạt động thực sự hiệu quả, có lãi, tạo việc làm ổn định cho người lao động, an sinh xã hội và làm tốt vai trò đầu mối kết nối các thành viên với các đối tác để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của thành viên và thị trường như: LH HTX thương mại TP Hồ Chí Minh (SaigonCoop); LH HTX nông sản an toàn tỉnh Sơn La, LH HTX tiêu thụ an toàn nông sản Việt Nam, LH HTX dịch vụ- nông nghiệp- tổng hợp Đồng Nai (DonaCoop); liên hiệp HTX chế biến- xuất khẩu thanh long Bình Thuận (TP Đà Nẵng); Liên hiệp HTX Artemia (tỉnh Sóc Trăng), LH HTX số 1 (tỉnh Lâm Đồng)…
Các LH HTX trong lĩnh vực nông nghiệp chịu trách nhiệm thu gom, tiêu thụ nông sản cho thành viên của các HTX thành viên thông qua các hợp đồng ký kết với các đối tác. Các liên hiệp được thành lập đều gắn với sản phẩm chủ lực của từng tỉnh như: lúa gạo, cà phê, cây dược liệu, cây ăn trái…Chính vì vậy, vai trò của LH HTX nông nghiệp hiện nay là rất lớn trong việc cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ sản xuất, kỹ thuật cho HTX thành viên.

Tuy nhiên, các LH HTX hoạt động còn kém hiệu quả; một số LH HTX mới thành lập gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất; vai trò kết nối của LH HTX với các HTX còn mờ nhạt.
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG NGHỊ QUYẾT
1. Về thống nhất nhận thức trong quan điểm phát triển KTTT
Thống nhất nhận thức về các quan điểm phát triển KTTT, HTX là nhiệm vụ hàng đầu được nêu trong Nghị quyết. Nhiệm vụ này đã được các Bộ, ngành Trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về KTTT đến cán bộ, đảng viên. Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nhận thức các quan điểm phát triển KTTT của các cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự chuyển biến tích cực. Từ chỗ chưa nhận thức đầy đủ, thống nhất về bản chất của tổ chức HTX đến nay đã từng bước hiểu rõ bản chất HTX là phục vụ và đem lại lợi ích thành viên, thấy được vai trò, vị trí, tính tất yếu khách quan của KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xã hội đã từng bước phân biệt sự khác nhau giữa HTX với doanh nghiệp, giữa HTX kiểu cũ với HTX kiểu mới hoặc giữa HTX với các tổ chức xã hội, từ thiện. 
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, tâm lý xã hội dần được xóa bỏ những mặc cảm do mô hình HTX kiểu cũ để lại, nhận thức của nhân dân về mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 được nâng cao; thấy được sự cần thiết của mô hình KTTT, HTX trong việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thành viên, người lao động trong HTX nhận thức rõ hơn về các nguyên tắc hoạt động trong HTX, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ của HTX, về vai trò của HTX đối với nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của thành viên. Người dân tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển KTTT.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền trong việc đổi mới, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, THT có chuyển biến tích cực, tập trung và quyết liệt hơn; làm tốt hơn công tác lãnh đạo, cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch để triển khai đạt hiệu quả.
Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền về chủ trương, đường lối của Đảng, về tinh thần của Nghị quyết vẫn còn chưa thống nhất và chưa đúng; chưa hiểu rõ về bản chất, những giá trị, nguyên tắc của tổ chức KTTT, HTX, chưa thấy hết được vai trò, vị trí quan trọng của KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; một số nơi các cấp ủy đảng, chính quyền buông lỏng, không quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho KTTT phát triển hoặc can thiệp sâu vào hoạt động của hợp tác xã, nhất là công tác cán bộ. Vẫn còn cán bộ, đảng viên và người dân chưa hiểu đầy đủ về bản chất HTX, chưa thật sự tin tưởng vào xu hướng phát triển HTX. Trong đánh giá, còn thiên về hiệu quả kinh tế, chỉ tiêu số lượng mà chưa đánh giá lợi ích về chính trị, an sinh và giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.
2. Về xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận tiện cho KTTT phát triển
Sau 15 năm triển khai Nghị quyết, môi trường thể chế đối với khu vực KTTT, nòng cốt là HTX đã được cụ thể hóa. Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2003, Luật HTX năm 2012, cùng với các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ làm cơ sở hình thành hệ thống văn bản pháp lý về HTX.
Luật Hợp tác xã được ban hành năm 2003, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004 cùng các văn bản hướng dẫn đã thể chế hóa một bước quan điểm mới của Nghị quyết số 13-NQ/TW (khóa IX), đã giúp cho việc tổ chức lại và khuyến khích thành lập mới HTX trên toàn quốc. Theo đó, HTX được thành lập dựa trên sở hữu của các xã viên và sở hữu tập thể, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phân định rõ hơn chức năng quản lý của ban quản trị và chức năng điều hành của chủ nhiệm HTX; tiếp tục đơn giản hoá và minh bạch hoá thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh; HTX mở rộng đối tượng là các pháp nhân, cán bộ công chức có thể tham gia HTX. Việc triển khai Luật HTX năm 2003 đã có đóng góp nhất định trong việc phát triển HTX góp phần vào việc hoàn thiện quan hệ sản xuất và vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Sau một thời gian thi hành Luật HTX năm 2003, cùng với sự phát triển của đất nước, môi trường pháp luật cho các thành phần kinh tế đang được tiếp tục bổ sung, sửa đổi hoàn thiện trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Thực tế đó tác động tới môi trường pháp luật đối với HTX, LH HTX và đối với bản thân tổ chức HTX, LH HTX. Một mặt, đòi hỏi HTX với tư cách là chủ thể trên thị trường phải có đặc trưng về bản chất rõ ràng so với các tổ chức kinh tế khác, nhất là doanh nghiệp. Mặt khác, khung pháp luật đối với tổ chức HTX phải được tiếp tục hoàn thiện một cách tương ứng thì mới khuyến khích HTX, LH HTX phát triển một cách bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên. Do đó, các quy định Luật HTX năm 2003 vẫn còn nhiều hạn chế, không còn phù hợp như: Chưa thể hiện rõ bản chất tổ chức HTX với các giá trị và nguyên tắc HTX; chưa làm rõ đặc trưng khác biệt của nó so với tổ chức HTX kiểu cũ, các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác; chưa thể hiện rõ nội hàm “hợp tác” của tổ chức HTX là phục vụ và mang lại lợi ích cho xã viên với tư cách vừa là người chủ vừa là khách hàng của HTX.
Tình hình thực tiễn đòi hỏi khung pháp luật về HTX cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với kinh nghiệm quốc tế và điều kiện cụ thể của đất nước. Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ 01/7/2013 trên cơ sở khắc phục các hạn chế của Luật Hợp tác xã năm 2003, tiếp thu kinh nghiệm phổ biến quốc tế và phù hợp với xu hướng mới phát triển HTX ở nước ta, quy định rõ bản chất của tổ chức HTX, đã tạo ra khung pháp luật cơ bản phù hợp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX. Luật Hợp tác xã năm 2012 cơ bản đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm về bản chất tổ chức hợp tác xã đã được đề ra trong Nghị quyết. Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ bản đã được Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành để hướng dẫn thi hành Luật. 
Các địa phương ban hành nhiều văn bản để thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết, Luật, Nghị định nhằm thực thi trong cuộc sống. Các văn bản của địa phương đã cơ bản bám sát chỉ đạo của Trung ương, tình hình thực tế của địa phương mình và xu hướng phát triển HTX, từng bước tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các HTX. Ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp Đại học, cao đẳng về làm việc cho các HTX, một số thanh niên đã đứng ra thành lập HTX và tổ chức hoạt động một cách khoa học, hoạt động hiệu quả. Công tác thi đua khen thưởng, vinh danh các mô hình HTX làm ăn có hiệu quả bước đầu đã có tác động thúc đẩy KTTT phát triển.
Tuy nhiên, việc xác lập môi trường thể chế cho KTTT phát triển còn một số tồn tại như sau: 
Một số văn bản dưới Luật còn ban hành chậm so với yêu cầu
.
Các quy định tại Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật vẫn còn bất cập: Một số quy định còn chưa được hướng dẫn hoặc có hướng dẫn, nhưng tính khả thi chưa cao, khó triển khai. Một số chính sách hỗ trợ được ban hành, nhưng chưa đồng bộ, thiếu nguồn lực. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành Luật HTX và các chính sách hỗ trợ phát triển HTX chưa thường xuyên. 
Công tác tuyên truyền còn nặng hình thức, chưa hiệu quả; công tác thi đua khen thưởng vẫn nặng về hình thức, chưa có tiêu chí rõ ràng; chưa đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể vào giảng dạy ở các trường dẫn hệ quả là một bộ phận người dân không những không hiểu, thậm chí hiểu sai về bản chất tổ chức HTX.
3. Về sửa đổi, bổ sung hoàn thiện một số cơ chế, chính sách
Từ năm 2003 đến nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về HTX đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung theo Luật. Trước hết phải kể đến các cơ chế, chính sách được quy định trong Luật HTX năm 2003 và các văn bản dưới Luật, đã cơ bản thể chế hóa các chính sách hỗ trợ KTTT nêu trong Nghị quyết. Theo đó, Chính phủ đã quy định 9 nhóm giải pháp chính sách hỗ trợ HTX
. Ngoài ra, Nhà nước còn bảo đảm cơ sở vật chất và cấp kinh phí hoạt động cho Liên minh Hợp tác xã Việt nam và 63 Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh. 
Trong Luật HTX năm 2012, thay vì chính sách hỗ trợ cho tất cả HTX quy định tại Luật hợp tác xã năm 2003, Điều 6 Luật HTX năm 2012 được sửa đổi, bổ sung, một mặt phù hợp với nội dung chính sách quy định tại Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020 đã được Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua; mặt khác, phù hợp với bản chất tổ chức HTX, đáp ứng nhu cầu của từng loại hình HTX. Theo đó, Nhà nước ban hành 06 chính sách hỗ trợ
 đối với HTX, LH HTX nói chung; 05 chính sách hỗ trợ cho HTX, LH HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn
 phù hợp với đặc thù và trình độ phát triển trong từng thời kỳ.
Có thể nói, hệ thống các chính sách quy định tại Luật HTX năm 2012 cơ bản đã tương đối đầy đủ để tạo môi trường thuận lợi cho các HTX phát triển, cụ thể như sau: 
3.1. Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
Về cơ bản nội dung chính sách này không thay đổi từ Luật HTX năm 2003 sang Luật HTX năm 2012, chỉ mở rộng đối tượng được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho các thành viên HTX (so với Luật HTX năm 2003 chỉ hỗ trợ cho các xã viên làm công việc chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của HTX). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thường xuyên. Từ năm 2002 - 2018 có 391.284 lượt cán bộ, thành viên HTX được hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng, có 34.973 cán bộ hợp tác xã được hỗ trợ đào tạo từ sơ cấp đến đại học. Ngân sách Trung ương hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng hợp tác xã, tổ hợp tác giai đoạn 2007 - 2018 khoảng 448 tỷ, ngân sách địa phương khoảng 648 tỷ đồng
. Số lượt người được tham gia đào tạo và bồi dưỡng tăng dần qua các năm (trung bình mỗi năm tăng khoảng 20%), đối tượng tập huấn được mở rộng cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ quản lý và thành viên HTX.
Nội dung đào tạo, bồi dưỡng khá đa dạng, đáp ứng được một phần yêu cầu tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương như: Hướng dẫn nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về HTX, các Luật liên quan, các vấn đề về tài chính, kế toán, tổ chức quản lý HTX, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh...Các giảng viên được mời từ nhiều nguồn khác nhau tùy theo đối tượng và nội dung bồi dưỡng. Hình thức đào tạo bồi dưỡng tập trung vào tổ chức tập huấn, bồi dưỡng dài ngày cấp chứng chỉ, đến các hội thảo, hội nghị, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, học tập kết hợp thăm quan mô hình, điển hình thực tế,… Phương pháp tập huấn linh hoạt, lý luận đi đôi với thực tiễn, gắn thực hành, hướng dẫn trực quan, cầm tay chỉ việc để đem lại hiệu quả cao nhất. 
Thông qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng đã góp phần giúp cho cán bộ quản lý trong các HTX cải thiện về công tác tổ chức điều hành, từng bước kinh doanh hiệu quả, cải thiện chất lượng HTX yếu kém, trung bình, nâng số lượng HTX khá giỏi với mô hình HTX đa dạng, ngành nghề kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường. Từ năm 2017, các địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm chính sách thu hút cán bộ trẻ về công tác tại HTX. Một số địa phương đã thực hiện chính sách tăng cường cán bộ chuyên môn cho HTX như: Miễn học phí cho sinh viên đại học theo các ngành kinh tế, kỹ thuật với điều kiện ra trường về làm việc cho các HTX tối thiếu 5 năm; hỗ trợ học phí cho cán bộ, thành viên, con em thành viên của HTX được cử đi học đại học, cao đẳng có cam kết về phục vụ cho HTX tối thiểu 5 năm. Một số nơi đã có chính sách hỗ trợ lương cho cán bộ trẻ có trình độ về làm việc cho HTX trong thời hạn 3-5 năm… Đến hết năm 2018, có 24 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã và đã đưa 508 cán bộ trẻ về làm việc tại 348 HTX. 

Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực đã có tác động tích cực trong việc nâng cao trình độ của cán bộ, thành viên HTX. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ cao ngày càng tăng. Tính đến 31/12/2018, tỷ lệ cán bộ đạt trình độ sơ, trung cấp chiếm 47%, số cán bộ đạt trình độ cao đẳng, đại học chiếm 18%. 
Mặc dù, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho khu vực KTTT đã có nhiều chuyển biến nhưng số lượng cán bộ, thành viên HTX được đào tạo, bồi dưỡng còn chiếm tỷ lệ thấp (khoảng 6%) so với tổng số hơn 6 triệu cán bộ, thành viên HTX cả nước, trong khi nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng là rất lớn; chưa mở rộng bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý nhà nước về KTTT. Kinh phí bố trí cho các hoạt động đào tạo, tập huấn còn hạn chế, các định mức cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Bộ Tài chính còn thấp không phù hợp với tình hình thực tế; chưa có hệ thống đào tạo về KTTT một cách bài bản, thống nhất, chưa thực hiện được việc đưa nội dung phát triển KTTT vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Nội dung đào tạo, tập huấn nặng về lý thuyết, ít nội dung về kinh nghiệm thực tiễn của các HTX. Đội ngũ giảng viên chưa chuyên nghiệp, phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm.
3.2. Về chính sách đất đai
Theo Luật HTX năm 2003, Nhà nước hỗ trợ cho các HTX cả nông nghiệp và phi nông nghiệp về đất đai theo hình thức giao đất không thu hoặc có thu tiền sử dụng đất, thuê đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. So với Luật HTX năm 2003, Luật HTX năm 2012 căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương, đã quy định thu hẹp đối tượng được hưởng chính sách này (chỉ có các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp). 
Sau khi Luật Đất đai năm 2003, năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành được ban hành, các địa phương đã triển khai thực hiện và ban hành các văn bản, chính sách nhằm đẩy mạnh công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức. Các tỉnh, thành phố đã thực hiện công tác quản lý đất đai và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh, đồng thời chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chú ý công tác quy hoạch, tạo quỹ đất để HTX được giao đất, cho thuê đất xây dựng trụ sở, xưởng chế biến, nhà kho, sân phơi, đất sản xuất, đất trồng rừng. Đặc biệt, Luật Đất đai năm 2013 đã bổ sung quy định về điều kiện được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng, dự án đầu tư tại khu vực biên giới, ven biển và hải đảo.
Trong giai đoạn 2002- 2012 (thời gian thi hành Luật HTX năm 2003), tính đến 31/12/2011 chỉ có 1.588 hợp tác xã (chiếm 8,1% trong tổng số HTX) được hỗ trợ giao đất không thu tiền sử dụng đất, diện tích đất được giao khoảng 1.752 ha. Có 901 hợp tác xã (chiếm 4,6%) được thuê đất với diện tích 10.305 ha. Có 2.978 hợp tác xã (chiếm 15,3%) có đất làm trụ sở với tổng diện tích khoảng gần 10 ha. Có 871 hợp tác xã (chiếm 4,5%) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 648 ha. Trong đó, đất nuôi trồng thủy sản và đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, chiếm gần 60% diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 Theo điều tra của Tổng cục thống kê, năm 2008, hợp tác xã quản lý và sử dụng khoảng 7 triệu m2 đất (70.000 ha)
.
Giai đoạn 2013-2018 (sau khi Luật HTX năm 2012 được ban hành), triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn. Theo đó, đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, trong đó có đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh của hợp tác xã được Nhà nước cho thuê đất và được ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất nếu đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư
…Trong giai đoạn này, cả nước có 2.044 HTX được giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích đất là 12.676 ha
.
Bên cạnh những chính sách chung về đất đai, một số địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức hội nghị, lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, trình tự, thủ tục xin thuê đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất; phối hợp tư vấn, hướng dẫn và giải quyết vấn đề liên quan đến đất đai của các HTX.

Mặc dù đã có những quy định ưu đãi về đất đai với các HTX nhưng việc triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn:

Số HTX được thụ hưởng chính sách này không nhiều do quỹ đất công hiện nay hạn chế (chỉ chiếm khoảng 14% tổng số HTX NN). Một số địa phương có quỹ đất công nhưng chưa tạo điều kiện hỗ trợ HTX. 
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn vướng mắc do một số nguyên nhân sau đây: Quy định về quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định Luật Đất đai 2013 vẫn còn thiếu linh hoạt trong việc hỗ trợ tài chính cho HTX khi thế chấp tại tổ chức tín dụng. Nhiều HTX hiện đang quản lý, sử dụng đất không có giấy tờ pháp lý về đất đai. Đất một số HTX qua nhiều năm sử dụng đã có biến động, ranh giới, mốc giới không rõ ràng, giấy tờ về nguồn gốc sử dụng đất không có, tranh chấp đất ảnh hưởng đến tiến độ kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số HTX không quan tâm đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Không ít HTX chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc không đăng ký kinh doanh, hoặc có quy mô quá nhỏ, đang quản lý đất đai, nhưng khó xử lý, thu hồi.
3.3. Về chính sách tiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX
Theo Luật HTX năm 2012, hai chính sách hỗ trợ tín dụng và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX được gộp thành chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX. So với Luật HTX năm 2003, chính sách này được áp dụng linh hoạt hơn, trong đó Quỹ hỗ trợ phát triển HTX được quy định thêm 2 nhiệm vụ là bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất đối với HTX.
a) Về chính sách tiếp cận vốn
Hiện nay, khu vực KTTT bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, được tổ chức tín dụng xem xét cho vay có đảm bảo hoặc không có đảm bảo theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ưu tiên đầu tư tín dụng và đã triển khai, ban hành nhiều cơ chế, chính sách để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho KTTT, HTX trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, cụ thể tập trung: (1) Giảm mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá, tăng thanh khoản hỗ trợ các tổ chức tín dụng, khơi thông dòng vốn tín dụng và triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các HTX; (2) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế tín dụng theo hướng tạo điều kiện cho HTX mở rộng sản xuất kinh doanh và tiếp cận các nguồn vốn tín dụng; (3) Xây dựng cơ chế đặc thù đối với một số ngành sử dụng nhiều lao động hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; (4) Quy trình, thủ tục cho vay tại các tổ chức tín dụng đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện cho khu vực KTTT mở rộng sản xuất kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn tại các tổ chức tín dụng.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi tín dụng đối với các HTX nông nghiệp theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, có hiệu lực từ ngày 01/8/2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (trên cơ sở khắc phục những bất cập của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP).
Có thể nói, nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của HTX, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên của HTX. Dư nợ tín dụng đối với khu vực KTTT trong thời gian qua có xu hướng tăng đặc biệt là sau quá trình chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Các HTX được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức: nhiều HTX đã tự xây dựng phương án kinh doanh tốt, có dự án sản xuất khả thi nên đã được các tổ chức tín dụng cho vay bằng hình thức thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc có thể được Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho vay hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc tỉnh thực hiện chính sách miễn, giảm thuế thu nhập trong một thời gian nhất định cho các HTX di dời, đầu tư vào các khu công nghiệp… 
Giai đoạn 2003-2018, doanh số cho vay đối với khu vực KTTT đạt 69.147 tỷ đồng, bình quân mỗi năm doanh số cho vay đạt 4.610 tỷ đồng. Nếu như năm 2003, dư nợ cho vay đối với khu vực KTTT mới đạt 910 tỷ đồng với 787 khách hàng (dư nợ 908 tỷ đồng với 782 HTX, 1,2 tỷ đồng với 3 LH HTX, 700 triệu đồng với 2 THT) thì đến năm 2018, dư nợ tín dụng đối với khách hàng này của các tổ chức tín dụng đã tăng lên 6.269 tỷ đồng (gấp 6,88 lần), với 1.808 khách hàng (1.479 HTX với dư nợ 4.609 tỷ đồng, 18 LH HTX với 825 tỷ đồng và 311THT với 768 tỷ đồng)
. Trong giai đoạn 2013-2016, dư nợ cho vay đối với HTX theo Nghị định số 55/NĐ-CP đạt khoảng 3.200 tỷ đồng, trong đó cho vay không có tài sản đảm bảo đối với các HTX đạt khoảng 70 tỷ đồng, cho 35 HTX, chiếm tỷ trọng rất ít (khoảng 2,18%) trong tổng dư nợ cho vay theo Nghị định số 55/NĐ-CP.
Tuy nhiên, nhiều HTX khó tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng. Nhiều HTX chưa đủ điều kiện tiếp cận, tiếp nhận nguồn vốn tín dụng do bản thân các HTX còn hạn chế trong quản trị, điều hành, năng lực tổ chức quản lý hoạt động, quản lý vốn; thiếu công khai minh bạch, chưa thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính kế toán, không tuân thủ các nguyên tắc của Luật HTX. Việc chuyển đổi, tổ chức lại còn hình thức, điều lệ và các quy định của pháp luật có liên quan thực chất chưa chuyển đổi nên thiếu cơ sở pháp lý để vay vốn. Hiệu quả hoạt động của HTX còn thấp, số lượng dịch vụ ít, chưa đáp ứng kịp sự thay đổi của thị trường…dẫn tới chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi để tiếp cận vốn ngân hàng. Một số HTX sử dụng không hiệu quả nguồn vốn vay, sử dụng vốn vay sai mục đích, nợ quá hạn kéo dài, có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Một số Ngân hàng thương mại chưa nhiệt tình trong việc tạo điều kiện cho các HTX vay vốn…
b) Về Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX: Hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX được tổ chức từ Trung ương đến địa phương. 
Ở Trung ương, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX được giao cho Liên minh HTX Việt Nam quản lý. Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp ban đầu là 100 tỷ đồng để hỗ trợ cho hoạt động của các HTX. Tính đến cuối năm 2018, tổng nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương là 136,4 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ ngân sách nhà nước cấp ban đầu là 100 tỷ đồng, vốn bổ sung trong quá trình hoạt động là 36,4 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay của Quỹ hỗ trợ HTX Trung ương từ khi thành lập (năm 2006) đến nay là 258,7 tỷ đồng cho 110 dự án, trong đó dư nợ vay là 99.3 tỷ đồng, nợ xấu 5,025 tỷ đồng, chiếm 6,06% tổng dư nợ. Các dự án vay vốn của Quỹ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa (chiếm 70% tổng số dự án) tại 35 tỉnh, thành phố.

Ngày 22/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg, theo đó vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX do ngân sách nhà nước cấp từ nguồn chi đầu tư phát triển, năm 2018 tăng lên 500 tỷ đồng và đến năm 2020 đạt 1.000 tỷ đồng. Tại Quyết định này, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX được bổ sung thêm hai nhiệm vụ đó là: Bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư nhằm hỗ trợ cho các HTX tiếp cận nguồn vốn tín dụng tại các ngân hàng thương mại để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2019, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương đã được ngân sách cấp bổ sung vốn điều lệ là 300 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển.
 Ở địa phương, đa số các tỉnh, thành phố đã thành lập được Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và bước đầu hoạt động có hiệu quả. Tính đến 2018, cả nước có 50/63 tỉnh đã thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tại địa phương
. 
Tổng nguồn vốn hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX địa phương khoảng 1.544 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp hoặc cho vay là 769,7 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ thành viên vay vốn, tổ chức, cá nhân hoặc vốn tự bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là 774,3 tỷ đồng
. Tổng doanh số cho vay của các Quỹ Hợp tác xã địa phương từ khi thành lập đến nay là 10.437 tỷ đồng (bao gồm cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) cho 5.730 lượt hợp tác xã và 607.837 lượt tổ hợp tác, thành viên, người lao động của hợp tác xã, dư nợ cho vay là 1.314 tỷ đồng. Các dự án vay vốn của các Quỹ địa phương tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Việc ra đời và đi vào hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã tạo thêm một kênh hỗ trợ về nguồn vốn đối với các HTX. Về cơ bản, các HTX sau khi vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX phát triển khá hiệu quả, đã tăng trưởng về quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh: doanh thu, lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 50% - 60%; số thành viên tăng bình quân 4%; số lao động tăng bình quân 37%; thu nhập bình quân tăng 35%; số nộp ngân sách tăng bình quân 74%. 
Tuy nhiên, nguồn vốn được ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX ở Trung ương còn hạn chế, chỉ có 400 tỷ đồng, số vốn huy động đóng góp tự nguyện không đáng kể (chỉ khoảng 367 triệu đồng), trong khi nhu cầu vay vốn hàng năm của các HTX lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng; thủ tục vay vốn theo quy định còn chặt chẽ, phức tạp.
Đối với các Quỹ hỗ trợ HTX địa phương việc triển khai còn gặp khó khăn do: Chưa có hành lang pháp lý thống nhất cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ nên nhiều địa phương còn lúng túng trong việc thành lập và tổ chức hoạt động
. Năng lực tài chính của các Quỹ còn hạn chế, nguồn vốn hoạt động thấp, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Nhân sự triển khai các hoạt động nghiệp vụ về cơ bản còn hạn chế cả về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm làm việc nên chất lượng hoạt động tín dụng của Quỹ còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; sự phối hợp hoạt động của Quỹ Trung ương và địa phương còn mờ nhạt, chưa tận dụng được mạng lưới của mình.
3.4. Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ
Về cơ bản chính sách này theo quy định tại Luật HTX năm 2003 và Luật HTX năm 2012 không thay đổi, Nhà nước hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cho các HTX thông qua Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và cấp tỉnh. 
Thực hiện chính sách hỗ trợ về khoa học - công nghệ, hàng năm, các Bộ, ngành đã phối hợp với các địa phương triển khai hoạt động hỗ trợ KTTT ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ thông qua hoạt động của các hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công. Các hỗ trợ này góp phần nâng cao năng xuất lao động, chất lượng, hiệu quả của sản phẩm và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Bộ Khoa học và công nghệ hỗ trợ các HTX ứng dụng khoa học công nghệ thông qua các chương trình (Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ) và các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp. 
Trong giai đoạn 2002- đến nay đã có hàng trăm dự án do HTX là tổ chức chủ trì hoặc tham gia thực hiện, thông qua đó đã có hàng nghìn công nghệ mới được chuyển giao và ứng dụng vào và xây dựng được các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các HTX
. Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 đã có 11 dự án được phê duyệt và triển khai do HTX là tổ chức chủ trì hoặc tham gia với tổng kinh phí thực hiện 79.500 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương 32.830 triệu đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn này nhiều công nghệ mới, công nghệ cao đã được chuyển giao vào sản xuất cho các HTX ở mọi miền của đất nước. Tính đến năm 2018 Bộ Khoa học và công nghệ đã cấp 01 văn bằng sáng chế, 33 kiểu dáng công nghiệp, 489 nhãn hiệu và 389 nhãn hiệu tập thể có liên quan đến hợp tác xã, đã tổ chức 105 khóa đào tạo/tập huấn có sự tham gia của hợp tác xã (trung bình 07 khóa/năm); 116 HTX được hỗ trợ về các nội dung như: phổ biến các văn bản pháp quy, pháp lệnh về chất lượng hàng hoá, đo lường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ môi trường của Nhà nước; hỗ trợ áp dụng TCVN, QCVN, áp dụng hệ thống quản lý, công cụ năng suất chất lượng, giới thiệu các quy định về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm vào các nước EU, Mỹ, Nhật Bản...
Trong giai đoạn 2013-2018, các địa phương đã hỗ trợ cho 3.877 lượt HTX ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới với tổng kinh phí là 95.500 triệu đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách Trung ương là 23.019 triệu đồng, từ ngân sách địa phương là 70.481 triệu đồng
.

Bộ Công Thương có nhiều hoạt động khuyến công hỗ trợ các HTX Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp về ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ sản xuất sản phẩm mới, đào tạo nghề, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu. Trong thời kỳ 2015- 2018, Chương trình khuyến công quốc gia đã hỗ trợ cho 44 HTX với kinh phí 8,2 tỷ đồng, các nội dung hỗ trợ gồm: Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, đào tạo, tham gia hội trợ, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hỗ trợ đào tạo nghề cho đội ngũ lao động làm việc trong HTX…Ngoài ra, năm 2018, Bộ Công Thương đã tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực cho 29 sản phẩm của 29 HTX.

 Một số HTX sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng các đề tài sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, hướng dẫn đăng ký kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa, sở hữu công nghiệp, tập huấn xây dựng thương hiệu.
Tuy nhiên, mặc dù cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ cơ bản đầy đủ nhưng chưa có chính sách đặc thù đối với HTX. Các HTX được thụ hưởng chung giống như các thành phần kinh tế khác nên số lượng HTX được hưởng chính sách này rất ít. Nguồn ngân sách hỗ trợ HTX trong lĩnh vực này còn hạn chế, bên cạnh không ít khó khăn về vốn đầu tư ban đầu, kiến thức cơ bản... khiến nhiều nông dân lúng túng trong chủ động tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật. Năng lực nghiên cứu khoa học của các HTX còn hạn chế và chưa đồng đều giữa các vùng miền, đặc biệt công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại các tỉnh miền núi còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hiệu quả. Nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa có thương hiệu trên thị trường quốc tế, trong khi cạnh tranh về thị trường tiêu thụ nông sản ngày càng gia tăng. Ngoài ra, sự liên kết hoạt động khoa học, công nghệ giữa các địa phương trong nước còn rời rạc. Nhiều địa phương chưa xây dựng được kế hoạch hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức và cá nhân nghiên cứu khoa học với cơ quan quản lý nghiên cứu, cơ quan chuyển giao kết quả và tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án.
3.5. Về chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, không chỉ giới hạn các HTX sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc có dự án xúc tiến thương mại mà được mở rộng cho toàn bộ các HTX, LH HTX. Các HTX, LH HTX được thụ hưởng chính sách này chủ yếu thông qua Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với đầu mối triển khai là Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ NSNN để thực hiện Chương trình. 
 Hàng năm Bộ Công thương đã phê duyệt một số đề án xúc tiến thương mại quốc gia cho các HTX, Liên minh HTX Việt Nam tham gia các hội chợ trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường. Ngoài ra, Bộ Công thương thường xuyên cập nhật, đưa tin về các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu HTX, quảng bá thương hiệu của HTX trên cổng thông tin điện tử của Bộ, Cục Xúc tiến Thương mại. Thông qua  các Chương trình, dự án lớn (Chương trình Thương hiệu quốc gia, Chương trình xây dựng thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam, Chương trình tư vấn phát triển thiết kế, phát triển sản phẩm…) đã tạo điều kiện cho HTX quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến cộng đồng trong và ngoài nước, tạo cơ hội giao thương, liên kết hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Từ năm 2011 đến nay, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã làm đơn vị chủ trì thực hiện 09 đề án trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia với tổng kinh phí được phê duyệt khoảng 16,29 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 500 lượt HTX, doanh nghiệp trên cả nước tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế trong nước và một số thị trường mục tiêu tại nước ngoài như Ý, Đức…, tham gia các khóa đào tạo tập huấn kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường trong nước cho các HTX trên địa bàn cả nước. Năm 2019, Liên minh HTX Việt Nam được phê duyệt thực hiện 02 đề án Tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các HTX và 05 khóa đào tạo tập huấn kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường trong nước cho các HTX trên địa bàn cả nước với tổng kinh phí thực hiện là hơn 2,32 tỷ đồng.
Giai đoạn 2003- 2018, các địa phương hỗ trợ cho hơn 4.500 lượt HTX tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường với tổng kinh phí là 469 tỷ đồng
.
Tuy nhiên, số lượng các THT, HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại được hỗ trợ từ Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia còn hạn chế, tập trung chủ yếu vào các hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương và một số ít đề án hội chợ triển lãm tại nước ngoài. Các đơn vị chủ trì chưa đầu tư xây dựng nhiều đề án hỗ trợ xúc tiến thương mại mang tính dài hơi, theo chuỗi từ xúc tiến thương mại phát triển sản phẩm, thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xây dựng kênh phân phối, phát triển thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, các HTX còn có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; sản phẩm sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, về sản lượng, về khả năng đảm bảo cung ứng thường xuyên cho các siêu thị hoặc không có mặt bằng để tổ chức giới thiệu, bán sản phẩm, do đó gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra. Phần lớn các cơ sở sản xuất chưa có sự liên kết với nhau trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hoạt động còn độc lập, nhỏ lẻ. Một số HTX còn chưa khai thác, phát huy được sự hỗ trợ, hoạt động chưa hiệu quả.

3.6. Về chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
So với Luật HTX năm 2003, chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đã điều chỉnh đối tượng thụ hưởng từ tất cả các HTX sang HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tập trung nguồn lực, hỗ trợ đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thực tế của các HTX, LH HTX.

Hỗ trợ kết cấu hạ tầng cho phát triển HTX nông nghiệp được các địa phương quan tâm và triển khai từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau gồm: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, nguồn ngân sách địa phương. Ngoài ra, một số các chương trình, dự án cũng bố trí nguồn lực như Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), dự án Nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học (QSEAP)...
Giai đoạn 2003-2012, chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai thực hiện cho HTX thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia về nông nghiệp, nông thôn. Kinh phí cho chương trình này tăng qua các năm. Một số địa phương tập trung vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, như: giao thông, trường học, trạm y tế, nước sạch nông thôn, vệ sinh môi trường, thuỷ lợi kênh mương nội đồng….Theo đó, HTX cũng được hưởng lợi từ các công trình này để phục vụ xã viên.
Trong giai đoạn 2013 - 2016, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hỗ trợ cho 476 HTX về phát triển kết cấu hạ tầng với tổng kinh phí là 224 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách Trung ương là 51,5 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương là 172,5 tỷ đồng. Kinh phí này chủ yếu được lồng ghép từ các chương trình hỗ trợ có mục tiêu có đối tượng thụ hưởng là các HTX.

Giai đoạn 2016-2018, có 113 hợp tác xã nông nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ 156 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nguồn Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Năm 2019, các tỉnh đang triển khai hỗ trợ 103 HTX nông nghiệp với kinh phí 114 tỷ đồng. Bình quân mỗi hợp tác xã được hỗ trợ 1,25 tỷ đồng từ NSNN, HTX đóng góp đối ứng thông thường từ 20% đến 59% tổng mức đầu tư. 

Tại văn bản số 1011/VPCP-KTTH ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: cho phép sử dụng 4.311,9 tỷ đồng vốn dự phòng 10% của Chương trình để bố trí vốn thực hiện các dự án thuộc các Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có 51 địa phương được đề xuất phân bổ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019 gửi các địa phương hướng dẫn sử dụng số vốn trên. Tính đến ngày 09/9/2019, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ của 15/51 địa phương với số vốn phân bổ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg là 317,506 tỷ đồng.
Ngoài ra, Dự án VnSAT đã và đang triển khai hỗ trợ 568 tỷ đồng cho 136 tiểu dự án hỗ trợ xây dựng hạ tầng cho các tổ chức nông dân trong ngành hàng cà phê và lúa gạo ở 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên (tỷ lệ đối ứng của hợp tác xã là 20%); Dự án QSEP thực hiện hỗ trợ kết cấu hạ tầng phát triển vùng nguyên liệu năm 2015-2016 đối với 16 tỉnh trên địa bàn cả nước với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.400 tỷ cho khoảng 80 HTX, THT là đối tượng hưởng lợi của dự án được sử dụng và khai thác các hạ tầng nêu trên.
Tuy nhiên, chính sách này chậm triển khai trong thực tế (Quyết định số 2261/QĐ-TTg được ban hành ngày 15/12/2014 nhưng đến năm 2018 thì các địa phương mới triển khai được nội dung hỗ trợ hạ tầng cho HTX. Chỉ có một vài tỉnh quan tâm sâu sát và bố trí kinh phí hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp từ năm 2017). Số lượng hợp tác xã được thụ hưởng chính sách rất ít; các dự án hỗ trợ có quy mô nhỏ, chủ yếu tập trung hỗ trợ cho từng HTX gắn với quy mô hoạt động cấp xã, làm hạn chế tiềm năng liên kết vùng miền, nâng cao quy mô và sức cạnh tranh cũng như hiệu quả khai thác của công trình hỗ trợ. Nguồn kinh phí được bố trí từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nên các HTX nông nghiệp có trụ sở ở khu vực các phường, thị trấn không được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, trong khi đây là những HTX có vị trí thuận lợi để phát triển tiêu thụ sản phẩm, kết nối vùng nguyên liệu, xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến. 
3.7. Về chính sách tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội
Nhận thức tầm quan trọng của HTX, LH HTX trong phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương, chính sách tạo điều kiện HTX tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội được giữ nguyên nội dung qua hai lần sửa Luật.

Từ năm 2013, sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành, để khẳng định vai trò của HTX trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 là xã nông thôn mới phải có HTX kiểu mới hoạt động theo Luật HTX 2012 và có hoạt động liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Nội dung này đã được các địa phương xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các nội dung liên quan đến phát triển KTTT, HTX. Nhờ đó, các HTX được tạo điều kiện thành lập, tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Nông thôn miền núi, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, Chương trình khuyến Công và xúc tiến thương mại, Chương trình Khuyến nông lâm ngư, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…Một số công trình sau khi được hoàn thành, chủ đầu tư giao cho HTX chịu trách nhiệm quản lý, khai thác (hệ thống giao thông nội đồng, chợ nông thôn). 
Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, trong giai đoạn 2013-2018, đã tạo điều kiện cho 1.150 lượt HTX tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế- xã hội với tổng kinh phí là 74.965 triệu đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách Trung ương là 7.484 triệu đồng, từ ngân sách địa phương là 67.481 triệu đồng. 

3.8. Về chính sách thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020, Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi thường nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020, các tỉnh, thành phố bố trí từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ HTX thành lập mới, với các nội dung tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ HTX, xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức Đại hội, đăng ký HTX,.... 
Qua hơn 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Luật HTX, số lượng các HTX thành lập mới tăng hơn so với giai đoạn trước và hoạt động các HTX mới thành lập dần đảm bảo theo đúng bản chất là phục vụ thành viên. Theo báo cáo của các địa phương, hầu hết HTX thành lập mới được hỗ trợ kinh phí từ 5 triệu đến 20 triệu đồng/HTX, đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng/HTX. Nội dung hỗ trợ bao gồm: Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn về quy định pháp luật HTX trước khi thành lập HTX cho sáng lập viên HTX, tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX, tư vấn thực hiện các thủ tục tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật HTX.
Trong giai đoạn 2013-2018, cả nước đã hỗ trợ cho 6.211 HTX thành lập mới với tổng kinh phí là 27.204 triệu đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách Trung ương là 4.680 triệu đồng, từ ngân sách địa phương là 42.524 triệu đồng.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí thành lập mới HTX, LH HTX theo quy định tại Luật HTX năm 2012 do ngân sách địa phương hỗ trợ 100%, nhiều địa phương không cân đối được ngân sách nên số lượng các HTX cũng như kinh phí được hỗ trợ còn hạn chế.
3.9. Về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế
Việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với HTX cũng giống như đối với nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và tuân theo quy định của hệ thống thuế hiện hành (với 10 Luật về thuế, phí bao gồm: Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt...).
Để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi thuế đối với HTX đặc biệt là đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với các lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi thuế; tập trung ở các sắc thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông nghiệp...
HTX, ngoài việc giảm thuế suất phổ thông thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức 20% thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn thuế
, giảm thuế, áp dụng thuế suất 10%
, 15%). Đối với sản phẩm nông nghiệp của HTX khi xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%. Các sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất GTGT 5% (mức thuế suất thông thường là 10%)
. HTX cũng được ưu đãi, miễn, giảm lệ phí trước bạ khi sử dụng đất nông nghiệp, miễn lệ phí môn bài khi hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc khi HTX kinh doanh tại địa bàn miền núi….Ngoài ra, các HTX cũng được hưởng ưu đãi về thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp  và phi nông nghiệp như doanh nghiệp.
Có thể nói, chính sách ưu đãi thuế đối với HTX trong thời gian qua đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần cho phù hợp với thực tế, tạo điều kiện để HTX tăng thêm nguồn tài chính, tăng tích lũy nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo bình đẳng với mọi thành phần kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động; đồng thời thu hút được vốn đầu tư, tạo dựng được môi trường kinh doanh tốt cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và là một bước tiến quan trọng trong lộ trình xóa đói, giảm nghèo theo định hướng của Đảng và Nhà nước. 

Tuy nhiên, các chính sách về thuế đối với HTX còn phân tán và được lồng ghép theo chính sách thuế đối với doanh nghiệp. Bản thân các HTX chưa hạch toán riêng biệt được phần thu nhập được miễn thuế. Công tác quản lý thuế hiện nay đang chủ yếu tập trung cho khối doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, trong khi quản lý thuế đối với HTX chưa được quan tâm chú trọng đúng mức.
3.10. Về chính sách ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Đa số các HTX trên cả nước khi thành lập mới được miễn lệ phí đăng ký thành lập, đăng ký chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012. Đây cũng là chính sách hỗ trợ của Nhà nước giúp các HTX ban đầu có khởi đầu thuận lợi để phát triển.
 Ngoài ra, các HTX còn được Nhà nước miễn lệ phí môn bài và lệ phí trước bạ trong một số trường hợp như:
- HTX được miễn lệ phí môn bài đối với: Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp; HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.
 
Việc miễn lệ phí môn bài, chính sách miễn lệ phí môn bài đối với HTX đã góp phần hỗ trợ khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các HTX  hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp và các HTX hoạt động tại địa bàn miền núi.
- Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ) chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ, gồm có trường hợp: Tổ chức, cá nhân, xã viên HTX đem tài sản của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, HTX hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, HTX giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành viên đã góp trước đây
.
3.11. Về các chính sách khác
a) Về chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho cán bộ HTX
Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với các bộ quản lý, người lao động trong HTX đã từng bước được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện theo hướng mở rộng đối tượng thuộc diện tham gia nhằm đảm bảo quyền thụ hưởng chính sách của cán bộ quản lý, người lao động trong các HTX. Nếu như trước năm 2003 người lao động làm việc trong HTX không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì từ ngày 01/01/2003 chính sách BHXH bắt buộc đã được mở rộng áp dụng đối với cả người lao động, xã viên làm việc và hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên (từ ngày 01/01/2018 là hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên); đối với người quản lý điều hành HTX có hưởng tiền lương cũng được thực hiện BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2007. Đặc biệt từ ngày 01/01/2018 với việc bổ sung chính sách BHXH tự nguyện đã tạo điều kiện để mọi thành viên, người lao động làm việc trong các HTX mà không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc cũng có cơ hội tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu khi về già.
Về chính sách BHXH đối với chủ nhiệm HTX quy mô toàn xã được thực hiện theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước, quy định: Những người có thời gian làm chủ nhiệm HTX nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã từ ngày 1/7/1997 trở về trước, sau đó trực tiếp giữ chức vụ, chức danh ở cấp xã hoặc thuộc biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước hoặc làm các công việc thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc thì thời gian làm chủ nhiệm HTX được tính cộng nối với thời gian đã đóng BHXH để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.
Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong giai đoạn 2013-2018 được thể hiện theo bảng tổng hợp dưới đây:
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	1
	Số người tham gia BHXH (người)
	46.154
	45.782
	44.660
	44.739
	42.636
	43.203

	2
	Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH (đồng)
	2.369.800
	2.752.264
	3.159.343
	3.539.712
	3.688.996
	4.256.990

	3
	Số tiền BHXH thu được (triệu đồng)
	320.533
	395.007
	445.511
	499.411
	526.990
	569.311

	4
	Số tiền BHXH còn nợ (triệu đồng)
	33.483
	39.407
	41.630
	50.983
	                  51.000 
	                    33.500 


Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Trong giai đoạn 2013- 2018 số cán bộ quản lý hợp tác xã (bao gồm cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động) tham gia BHXH giao động trong khoảng trên 40 nghìn người (bình quân 4 người/01 đơn vị hành chính cấp xã). Tiền lương đóng BHXH tăng ở mức tương đương với tốc độ tăng lương tối thiểu vùng (bình quân khoảng 14%/năm), năm 2018 là gần 4,3 triệu đồng/tháng (bình quân chung của các nhóm đối tượng là 5,1 triệu đồng/tháng); số thu BHXH ở khu vực này tăng qua các năm, đến năm 2018 số thu BHXH là 569,311 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHXH còn một số hạn chế như sau:
 (1) Trên thực tế, số người đóng BHXH mới chỉ có chưa đến 10% số cán bộ, người lao động làm việc trong khu vực HTX tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, phần lớn người làm việc trong HTX chưa được tham gia BHXH, đây là một thách thức lớn đối với việc đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động.
(2) Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX thấp hơn mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc, thể hiện một thực tế là người có thu nhập càng cao, tỷ lệ tham gia BHXH càng cao. Những người có thu nhập thấp lại là ngững người “không được bảo hiểm”.
 (3) Bộ Luật lao động đã có các quy định cụ thể về tiền lương của người lao động (trong đó có người lao động trong HTX) nhưng không áp dụng đối với người quản lý, điều hành HTX mà không có hợp đồng lao động, trong khi đó pháp luật về HTX cũng chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc trả tiền lương cho người quản lý điều hành, người lao động. Do vậy, rất khó khăn trong thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với người quản lý, điều hành HTX có hưởng tiền lương. 
(4) Việc thực hiện chủ trương đổi mới, phát triển HTX trong giai đoạn vừa qua bên cạnh việc nhiều HTX được thành lập mới thì nhiều HTX bị giải thể, tái cơ cấu. Do vậy, việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động thường xuyên (trong đó có chính sách BHXH) cũng là thách thức đặt ra.  
b) Chính sách hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh
Đây là một trong những chính sách mới được quy định theo Luật HTX năm 2012 đối với các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, các HTX được thụ hưởng chính sách này thông qua Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009, Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg); Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại thiên tai, dịch bệnh; Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 và Thông tư số 33/2013/TT-BTC ngày 21/03/2013 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Theo đó, HTX được ngân sách nhà nước kịp thời hỗ trợ bằng tiền, hoặc cây, con giống đảm bảo chất lượng, phù hợp với sinh thái địa phương khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; Hỗ trợ đối với diện tích cây trồng bị thiệt hại từ 30% trở lên; Hỗ trợ đối với vật nuôi thiệt hại do thiên tai, thiệt hại do dịch bệnh nguy hiểm; Hỗ trợ đối với nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại từ 30% trở lên. 
Thực tế, chính sách này được thực hiện khá tốt nên cơ bản đã giúp cho người dân và thành viên HTX vượt qua khó khăn, ổn định phát triển sản xuất. Tuy nhiên, do chính sách hỗ trợ vốn, giống tập trung hỗ trợ trực tiếp sản xuất, trong khi các HTX nông nghiệp chủ yếu thực hiện các hoạt động dịch vụ nên UBND xã, phường trực tiếp cấp phát cho người dân, thành viên HTX vùng bị thiên tai, chỉ một số ít địa phương có HTX nông nghiệp được tham gia triển khai thực hiện chính sách cho các thành viên của mình. Trong giai đoạn 2013-2016, chỉ có 327 HTX được hỗ trợ với kinh phí 21,5 tỷ đồng (khoảng 3,18% tổng số HTX NN). Năm 2018, theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngân sách Trung ương đã cấp bổ sung cho các địa phương 566,36 tỷ đồng cho 17 địa phương để hỗ trợ khôi phục sản xuất.
c) Chính sách hỗ trợ chế biến sản phẩm
Việc hỗ trợ chế biến sản phẩm đối với HTX hầu như chưa có chính sách cụ thể. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Theo đó, đối với chế biến sản phẩm chỉ được hỗ trợ máy móc, thiết bị chế biến sản phẩm từ phế và phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản; còn hỗ trợ kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản thóc, ngô chỉ cho quy mô hộ gia đình. Các HTX, tổ hợp tác, cá nhân, hộ gia đình được hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay tại ngân hàng thương mại trong hai năm đầu, 50% trong năm thứ ba đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Ngoài ra, các địa phương đã vận dụng các chính sách hiện hành như chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ, khuyến nông, chính sách hỗ trợ chế biến và ngành nghề nông thôn… để thực hiện hỗ trợ cho các HTX
. Theo báo cáo của các tỉnh, trong 4 năm qua đã có 355 HTX nông nghiệp được hỗ trợ 62,66 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ từ ngân sách Trung ương chiếm 51,78%; ngân sách địa phương chiếm 38,28% và nguồn hỗ trợ khác chiếm 9,94%; 18 HTX được vay vốn theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ  với dư nợ vay chiếm khoảng 0,16% trong tổng dư nợ cho vay
.
Tuy nhiên, việc hỗ trợ thiết bị theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ít hợp tác xã được tiếp cận, trong đó có lý do: Chỉ hỗ trợ lãi suất vay, nhưng hợp tác xã không có tài sản đảm bảo để vay được vốn nên không tiếp cận được; một số hợp tác xã tiếp cận được thì mua thiết bị phải có hóa đơn và chịu thuế GTTT, mua thiết bị sản xuất có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm dẫn đến thiết bị mua có giá thành cao, trong khi đó hợp tác xã chỉ cần mua thiết bị của thị trường tư nhân sản xuất, không chịu thuế GTTT có giá trị sản phẩm thấp hơn nhiều kể cả sau khi đã trừ lãi suất vay được hỗ trợ.

4. Về nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước
4.1. Công tác thành lập và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về HTX 
Theo quy định tại Nghị quyết số 13-NQ/TW, để nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước phải có bộ máy quản lý chuyên trách thích hợp (các Bộ có vụ, sở có phòng quản lý kinh tế tập thể) để theo dõi, hướng dẫn thực hiện các chính sách, nghiệp vụ đối với khu vực kinh tế này. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này trên thực tế còn nhiều khó khăn.
Ở Trung ương: Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 22/3/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX, trong đó: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trương ban Thường trực và 02 Phó Trưởng ban còn lại là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan. 
Bộ máy quản lý nhà nước về KTTT ở cấp Trung ương còn phân tán, chưa tập trung, chưa đạt mục tiêu như Nghị quyết. Hiện nay mới chỉ có Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển Hợp tác xã) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế hợp tác trực thuộc Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn) thành lập được đơn vị chuyên trách thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT. Các Bộ, ngành khác không thành lập tổ chức chuyên trách, mà giao cho đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ thực hiện kiêm nhiệm và chỉ có một số cán bộ kiêm nhiệm theo dõi, nên việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ còn nhiều hạn chế.
Ở địa phương: UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, thành viên là đại diện lãnh đạo một số ngành liên quan. Tại 58/63 tỉnh, thành phố đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT cấp tỉnh, một số tỉnh đã thành lập được Ban Chỉ đạo phát triển KTTT cấp huyện như: Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai, Tiền Giang…. Tuy nhiên, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo kinh tế tập thể của một số là Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Sóc Trăng), không phải là cơ quan quản lý nhà nước về hợp tác xã nên chưa phát huy hết được vai trò và hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã tại địa phương.
Theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT trên địa bàn tỉnh
. Đến nay, 63/63 (100%) tỉnh, thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quan lý nhà nước cấp tỉnh về KTTT, HTX. Tuy nhiên, mới có 26/63 (41,3%) tỉnh, thành phố thành lập phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư nhân
. Một số tỉnh, thành phố đang triển khai thành lập phòng Phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư nhân. Các địa phương còn lại chưa có phòng chuyên trách về KTTT thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thường phân công không thống nhất cho phòng Nông nghiệp, phòng Đăng ký kinh doanh hoặc phòng Kinh tế ngành kiêm nhiệm. Tuy vậy, kể cả ở các tỉnh, thành phố đã thành lập được phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thì đa số cũng chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về lĩnh vực này mà chủ yếu vẫn kiêm nhiệm do hạn chế về biên chế, số lượng cán bộ. 
Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố thành lập Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở để tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn nhưng thực tế lĩnh vực nông nghiệp, hầu hết các tỉnh có Chi cục PTNT theo dõi về kinh tế tập thể, thành lập Phòng kinh tế hợp tác và trang trại, có cán bộ chuyên trách theo dõi về kinh tế tập thể; tuy nhiên trong 1-2 năm gần đây có một số tỉnh (Sơn La, Bình Phước, Đà Nẵng) giải thể Chi cục PTNT, chỉ bố trí cán bộ chuyên trách về Kinh tế hợp tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT nên công tác chỉ đạo, hướng dẫn phát triển hợp tác xã nông nghiệp gặp khó khăn. Các sở, ngành còn lại không có các phòng nghiệp vụ mà chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác KTTT. 
Tại cấp huyện: Phòng Tài chính- Kế hoạch là cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT. Tuy nhiên, đa phần mới chỉ bố trí được cán bộ kiêm nhiệm thực hiện chức năng này. Đối với lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, nhiều địa phương bố trí cán bộ kiêm nhiệm theo dõi tình hình các HTX nông nghiệp ở cấp huyện, rất ít nơi bố trí được cán bộ chuyên trách theo dõi.   

Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về HTX còn thiếu và yếu, phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên gặp nhiều khó khăn trong việc tích lũy kiến thức chuyên ngành về HTX, cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về KTTT cho đội ngũ cán bộ này. Hệ thống số liệu cơ bản về HTX chưa đầy đủ và chính xác, độ tin cậy chưa cao nên hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về KTTT nhìn chung còn yếu và nhiều bất cập. Mặt khác, do thiếu cán bộ chuyên trách nên việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước về HTX còn rời rạc; quy chế phối hợp về quản lý nhà nước đối với KTTT giữa các ngành, địa phương chưa cụ thể. Do đó, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật hợp tác xã, các văn bản dưới luật, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với HTX chưa chặt chẽ, dẫn đến hiện tượng hiểu sai, vận dụng chệch, hạn chế tiềm năng phát triển HTX.
4.2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể của Bộ, ngành đối với địa phương
Hàng năm, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT, HTX, các Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và HTX. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hằng năm trực tiếp tổ chức 4-5 đoàn kiểm tra tại các địa phương để đánh giá và rút kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với KTTT. Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với các địa phương tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra việc thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác, HTX ở các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện pháp luật HTX và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân và đại biểu Quốc hội; việc thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội từ Trung ương đến địa phương đã triển khai công tác giám sát thực hiện Luật HTX năm 2012 nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước các cấp phát hiện những tồn tại, bất cập để khắc phục.
Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT tại các địa phương đã thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện Luật Hợp tác xã. Qua quá trình kiểm tra, nắm tình hình kịp thời phát hiện những sai sót và nhắc nhở, yêu cầu các HTX khắc phục những tồn tại; đồng thời kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của HTX để hướng dẫn giải quyết hoặc kiến nghị các cấp, ngành có thẩm quyền giải quyết. 

Định kỳ hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thực thi pháp luật về HTX trên địa bàn; Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đã tổ chức kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện Luật Hợp tác xã. Một số địa phương đã chủ động thực hiện rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thành lập, hoạt động của các HTX và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công để tập trung giám sát việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh.

Với lực lượng cán bộ quản lý nhà nước về HTX mỏng, trình độ năng lực còn hạn chế, kiêm nhiệm nhiều việc nên công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện Luật HTX 2012 chưa được triển khai thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của HTX để hướng dẫn giải quyết hoặc kiến nghị các cấp, ngành có thẩm quyền giải quyết. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đoàn thể xã hội, nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động của các HTX còn hạn chế. 

4.3. Về việc thực hiện chế độ báo cáo về HTX, LH HTX theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 (Điều 24, 25)
Việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của HTX, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan đăng ký HTX của các tỉnh, thành phố, các huyện, thị xã còn chưa nghiêm túc, chậm về thời gian và số liệu chưa đầy đủ, chưa chính xác. Nhiều địa phương giao việc theo dõi, quản lý nhà nước về HTX ở cấp huyện không thống nhất (có nơi giao cho phòng Nông nghiệp, có nơi giao cho phòng Kế hoạch-Tài chính). Lực lượng cán bộ mỏng, năng lực, kiến thức về KTTT còn hạn chế nên chưa đánh giá chính xác tình hình phát triển KTTT tại địa phương. Bản thân các HTX chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình hoạt động của mình cho cơ quan quản lý nhà nước; hầu hết các HTX chỉ báo cáo theo quy định của cơ quan thuế, do đó các cơ quan quản lý nhà nước không kịp thời cập nhật số liệu về tình hình hoạt động của các HTX.
4.4. Về việc xây dựng Chương trình phát triển KTTT; rà soát, bổ sung các chính sách về khuyến khích phát triển KTTT thuộc phạm vi quản lý
Theo báo cáo của các địa phương, 100% các tỉnh, thành phố đều có Đề án đổi mới, phát triển KTTT. Đa số các tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch phát triển KTTT theo từng giai đoạn. 
Trên cơ sở chính sách hỗ trợ, ưu đãi được quy đinh tại Luật HTX và các văn bản hướng dẫn, các Bộ, ngành, địa phương đã chủ đẫ xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX thuộc phạm vi quản lý. Ngân hàng Nhà nước xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng hỗ trợ KTTT, HTX (chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn; phát triển thủy sản; hướng dẫn cho vay không tài sản đảm bảo...); ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng, trong đó có đối tượng thụ hưởng là HTX; Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về tổ chức và hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chính sách về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bộ Công Thương xây dựng các chính sách về khuyến công, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, trong đó, quy định đối tượng áp dụng có cả HTX thành lập, hoạt động theo Luật HTX; chỉ đạo thực hiện các văn bản đã ban hành có liên quan đến KTTT trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ (Đề án phát triển thương mại nông thôn; phát triển và quản lý chợ…); triển khai nhiều văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện chính sách xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, HTX. Bộ Giao thông vận tải xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để các HTX tham gia hoạt động bình đẳng như các thành phần kinh tế khác trong lĩnh vực giao thông vận tải, từ việc khai thác kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến vận tảu thủy.
Tại các địa phương, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên rõ rệt 61/63 tỉnh đã ban hành các chính sách cụ thể hỗ trợ phát triển HTX. Các chính sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển; chủ yếu vào nâng cao năng lực nội tại, cũng như hỗ trợ khởi nghiệp cho các HTX; các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp… 

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành Trung ương, địa phương đều xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cán bộ cho KTTT từng năm, theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu thực tế của các HTX. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chỉ đạo của Luật HTX và các văn bản hướng dẫn gồm cán bộ và thành viên HTX. Nội dung hỗ trợ đào tạo tập trung vào đào tạo dài hạn nghề, đào tạo trình độ cao đẳng, đại học…; bồi dưỡng những kiến thức quản trị HTX, kế toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật nông nghiệp… 
4.5. Về xây dựng mô hình HTX, LH HTX hoạt động hiệu quả, điển hình với cách làm mới và thành công theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị
Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết, cả nước xuất hiện nhiều mô hình HTX, LH HTX nổi bật, điển hình với cách làm mới như: HTX ứng dụng công nghệ cao và ứng phó với biến đổi khí hậu; HTX quy mô toàn xã; HTX chuyên  ngành dẫn dắt, hỗ trợ kinh tế hộ thành viên phát triển sản xuất, tham gia chuỗi giá trị; HTX đảm nhiệm nhiều khâu trong chuỗi giá trị; HTX tích tụ, tập trung đất đai thông qua HTX để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chuyển đổi cây trồng cho thu nhập cao; mô hình doanh nghiệp trong cùng chuỗi là thành viên HTX; HTX phát triển sản phẩm nông nghiệp bản địa, OCOP kết hợp với du lịch nông nghiệp, nông thôn, đã đem lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, HTX sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho thành viên và nông dân. Hình thức này đảm bảo cho các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc sản xuất hoặc phân phối theo chuỗi giá trị sẽ làm giảm bớt các khâu trung gian, hạ giá thành và gia tăng giá trị sản phẩm, đồng thời nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường, nhờ đó các HTX sẽ thu được lợi ích nhiều nhất từ sản phẩm của mình.
Nhiều HTX chuyên ngành được ưu tiên tập trung phát triển để tạo ra sản phẩm phù hợp với lợi thế cũng như sản phẩm chủ lực của từng vùng miền trên cả nước, như: Vùng Miền núi phía Bắc phát triển các HTX sản xuất nông nghiệp, rau, củ, chăn nuôi lợn cao sản, Lạp sườn, chanh dây, miến dong;…; Tây Nguyên phát triển các HTX về sản phẩm cây công nghiệp cà phê, ca cao, hồ tiêu…; Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông hồng phát triển HTX trồng lúa, thủy sản, cây ăn trái và sản phẩm chế biến từ nông sản
…
5. Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với phát triển KTTT, HTX
5.1. Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với phát triển KTTT, HTX.

Các cấp ủy và tổ chức đảng đã thể hiện vai trò của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết, trong đó đã chỉ đạo tổ chức xây dựng đảng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể trong HTX, LH HTX. Đến nay có khoảng 3.118 HTX có tổ chức đảng, 1.540 hợp tác xã có công đoàn. Các cấp ủy chỉ đạo thường xuyên công tác kiểm tra, sơ kết 1 năm, 3 năm, tổng kết 5 năm, 10 năm thực hiện Nghị quyết. Sau mỗi lần kiểm tra sơ kết, tổng kết Nghị quyết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết (như ban hành Kết luận số 08-KL/TW,  Chỉ thị số 20-CT/TW). Căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương, Ban cán sự các Bộ, ngành cũng đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện Nghị quyết và phát triển KTTT, cũng như ký kết các chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, Liên minh HTX Việt Nam nhằm đầy mạnh công tác tuyên  truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KTTT.

Ngoài ra, các cấp uỷ, tổ chức đảng cũng đã đôn đốc chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển KTTT ở các địa phương, đến nay đã có 58/63 tỉnh ủy, thành ủy lập ban chỉ đạo phát triển KTTT cấp tỉnh, ở một số địa phương còn thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển KTTT cấp huyện. Thực tế cho thấy đa số các tỉnh có phong trào KTTT mạnh thì Tỉnh ủy đều ban hành Nghị quyết, hoặc Đề án. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân căn cứ vào các Nghị quyết để ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ của địa phương, đồng thời chỉ đạo quyết liệt, sâu sát quá trình thực hiện, có kiểm tra, giám sát, đánh giá.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên (Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam…) trong thời gian qua đã phối hợp khá tốt với các sở, ngành, chính quyền địa phương và ban hành nhiều nghị quyết về công tác tuyên truyền, vận động phát triển KTTT, vận động nhân dân tự nguyện tham gia phát triển KTTT, tham gia xây dựng nông thôn mới; hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh thông qua các loại hình như: Bản tin, Website, Facebook, báo, đài…

 Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố đã ký kết chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển KTTT và xây dựng mô hình HTX do thanh niên làm chủ; tổ chức nhiều khóa tuyên truyền vận động thành lập mới HTX, THT trong hội viên; vận động hội viên xây dựng các mô hình HTX, THT trong sản xuất - kinh doanh, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế tập thể. Hội Nông dân Việt Nam xác định rõ tham gia phát triển KTTT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, được nêu trong Nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp, là một chỉ tiêu phấn đấu thực hiện và là một tiêu chí xếp loại thi đua hàng năm. Hội đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể cho phù hợp yêu cầu từng giai đoạn.
Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT còn có một số hạn chế như: Sự tham gia phát triển kinh tế tập thể chưa tích cực, chưa chủ động; Vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội còn mờ nhạt trong việc vận động, giáo dục quần chúng tham gia và phát huy vai trò làm chủ của các tổ chức kinh tế tập thể, trong việc giám sát thi hành pháp luật về KTTT..
5.2. Về phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với phát triển KTTT, HTX

Liên minh HTX các cấp đã được củng cố, tăng cường về vai trò, trách nhiệm và cán bộ trong việc phát triển KTTT; cán bộ của hệ thống Liên minh HTX tăng cả về số lượng và chất lượng, hiện nay tổng số là hơn 1.600 người công tác tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ở Trung ương và các tỉnh, thành phố, trong đó trên 80% có trình độ từ đại học trở lên.
Liên minh HTX đã từng bước làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, tham gia công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết; tham gia xây dựng Luật Hợp tác xã năm 2003, 2012; tham gia góp ý vào các chính sách, văn bản liên quan đến KTTT; phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương trong việc tuyên truyền về phát triển KTTT; thực hiện một số dịch vụ công. Từng bước thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ như đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên, chủ trì và làm tốt công tác tuyên truyền đối nội và đối ngoại, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về KTTT, HTX; chủ trì công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX; cung ứng dịch vụ cho HTX; xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; tăng cường hợp tác khai thác nguồn lực từ các tổ chức quốc tế...là cầu nối giữa thành phần KTTT, HTX với hệ thống chính trị.
Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc tham mưu về phát triển KTTT, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển HTX để các HTX có điều kiện phát huy năng lực, thế mạnh trong sản xuất, kinh doanh. Thực hiện công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước về phát triển KTTT, các hoạt động tư vấn hỗ trợ, tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ HTX, THT, tham gia củng cố HTX yếu kém, xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến, quản lý và vận hành tốt Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, góp phần giúp các HTX từng bước tháo gỡ khó khăn về vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho các thành viên.
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam có một số hạn chế sau đây:
Liên minh HTX Việt Nam chưa thể hiện rõ vai trò tổ chức đại diện của HTX, một số chức năng, nhiệm vụ chưa thực hiện hiệu quả; công tác tuyên truyền chưa có chiều sâu, cung ứng dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu của HTX, LH HTX; lợi ích kinh tế mang lại cho HTX còn ít, cho nên chưa thu hút được hết HTX, LH HTX gia nhập. 
Năng lực của bộ máy và của cán bộ Liên minh HTX còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KTTT; tổ chức bộ máy còn nặng về hành chính.
Đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chưa được đào tạo, đào tạo lại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; thiếu nguồn lực để đào tạo, tinh giản và tuyển chọn cán bộ có năng lực; năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham mưu chính sách còn nhiều hạn chế. Liên kết hệ thống từ trung ương đến địa phương tuy có tiến bộ trong thời gian gần đây nhưng chưa đạt yêu cầu; tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công và doanh nghiệp trực thuộc còn chậm, gặp nhiều vướng mắc.

Nguồn lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và nhiệm vụ quản lý nhà nước UBND cấp tỉnh giao cho Liên minh HTX cấp tỉnh còn hạn hẹp; mặt khác, tư tưởng trông chờ vào nguồn lực Nhà nước, quản lý cơ sở vật chất chưa hiệu quả, gây khó khăn lớn cho tái cơ cấu và hoạt động của hệ thống.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được so với mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết
- Nghị quyết số 13-NQ/TW đã được triển khai thực hiện tương đối đầy đủ, từ việc học tập, quán triệt, thể chế hóa Nghị quyết, đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong phát triển KTTT.
- Nhận thức về các quan điểm phát triển KTTT, về bản chất HTX bước đầu đã dần được khẳng định và thống nhất trong toàn xã hội. Xã hội nói chung và HTX nói riêng đã dần phân biệt được HTX với doanh nghiệp, với tổ chức xã hội và với hợp tác xã kiểu cũ. Ưu thế và vai trò của HTX đối với phát triển kinh tế hộ thành viên, kinh tế địa phương nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung dần được khẳng định.
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, về cơ bản đã được Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành để hướng dẫn thi hành Luật. Các địa phương ban hành nhiều văn bản triển khai thi hành Luật và bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển KTTT, HTX tại địa phương.
- Công tác quản lý nhà nước đối với KTTT được quan tâm nhất định, bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, HTX bước đầu được kiện toàn. Ở Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đơn vị chuyên trách về KTTT. Tại các Bộ, ngành khác có đơn vị kiêm nhiệm, cán bộ kiêm nhiệm. Ở địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về KTTT, đã bố trí phòng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức năng này. Cấp huyện chức năng quản lý nhà nước về KTTT đa số được giao cho phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
- Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX các cấp tại các địa phương được kiện toàn, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định.
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đã thể hiện được vai trò của mình đối với khu vực KTTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể từng bước phát triển. 
- Hoạt động khu vực KTTT, HTX phát triển cả về số lượng, chất lượng, từng bước vượt qua tình trạng yếu kém kéo dài, có nhiều tín hiệu phát triển trong tương lai. Nhất là từ khi Luật HTX năm 2012 được ban hành, số lượng các HTX hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 55% đối với các HTX nông nghiệp, khoảng từ 50%- 83% với các HTX phi nông nghiệp.
2. Những tồn tại, hạn chế
- Việc học tập, quán triệt Nghị quyết chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả chưa cao, còn nặng tính hình thức. Việc sơ, tổng kết thực hiện Nghị quyết còn nặng tính hình thức, sơ lược, chưa sâu sắc, thậm chí còn biểu hiện bệnh thành tích; chưa thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia.

- Công tác nghiên cứu lý luận, thực tiễn, giáo dục, đào tạo, tuyên truyền về KTTT còn yếu; một số cấp ủy đảng vẫn chưa nhận thức đúng, đầy đủ tinh thần của Nghị quyết, chưa thấy rõ vị trí, vai trò của HTX trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên mới chỉ dừng lại ở chủ trương, chưa có chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, không có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các HTX trong quá trình thực hiện.
- Luật Hợp tác xã năm 2003, năm 2012 và các văn bản hướng dẫn quy định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các HTX nhưng thực tế các chính sách này đi vào cuộc sống không nhiều. Có chính sách hầu như chưa thực hiện được như chính sách hỗ trợ về kết cấu hạ tầng. Một số chính sách thực hiện chưa hiệu quả như chính sách ưu đãi tín dụng, hỗ trợ chế biến sản phẩm…; hạn chế về nguồn kinh phí, nhất là chưa bố trí được nguồn vốn riêng hỗ trợ cho KTTT phát triển; một số cơ chế, chính sách ban hành chưa sát với tình hình thực tế nên chưa đi vào cuộc sống, nhất là, đối với các địa phương chưa tự cân đối được thu chi ngân sách thì việc Trung ương ban hành chính sách nhưng giao cho địa phương cân đối nguồn lực sẽ rất khó thực hiện…do đó số lượng hợp tác xã được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước còn hạn chế.
- Công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX còn nhiều hạn chế, một số nơi bị buông lỏng, chưa thực hiện đầy đủ và tốt các nội dung quản lý nhà nước về KTTT, HTX đã được pháp luật quy định. Công tác phối hợp trong việc thực hiện báo cáo thống kê giữa các Bộ, ngành Trung ương và địa phương chưa thực hiện tốt nên rất khó khăn trong việc tổng hợp. Không có hệ thống số liệu về KTTT, HTX hoặc nếu có thì không đầy đủ, không cập nhật, chưa chính xác. 
- KTTT HTX vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX đã chỉ ra, đến nay vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn. Tốc độ tăng trưởng của khu vực này chậm, thiếu ổn định, tỷ lệ đóng góp vào GDP không cải thiện, chưa đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra. KTTT phát triển chưa thực sự hiệu quả, chưa phát huy được tiềm năng của HTX.
- Chưa xây dựng được nhiều mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế. Việc phổ biến, nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả chưa được triển khai rộng rãi giúp cho người dân tin tưởng vào các lợi ích về kinh tế - xã hội do HTX mang lại.
3. Nguyên nhân của những yếu kém, tồn tại, hạn chế
3.1. Nguyên nhân chủ quan

- Nhiều nơi chưa có sự quan tâm đúng mức của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, định hướng, xây dựng cơ chế chính sách, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho KTTT, HTX phát triển. 
- Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, đảng viên và người dân vẫn chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa thống nhất về tinh thần của Nghị quyết, về bản chất tổ chức KTTT và đặc biệt chưa thấy hết được vai trò, vị trí quan trọng của khu vực KTTT trong nền kinh tế, nhất là đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

- Công tác xây dựng cơ chế, chính sách chưa kịp thời, còn nhiều vướng mắc chậm tháo gỡ; môi trường pháp lý chưa thuận lợi cho các chủ thể kinh tế tham gia HTX; cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực cho khu vực KTTT, HTX và kinh tế hộ còn nhiều bất cập; chính sách ưu đãi, hỗ trợ KTTT, HTX được ban hành nhiều nhưng nguồn lực thiếu nên khó đi vào thực tiễn.

- Bộ máy quản lý nhà nước về HTX chưa được quan tâm, kiện toàn theo yêu cầu, thiếu cán bộ chuyên trách về KTTT, đa phần là kiêm nhiệm, chưa nắm chắc chuyên môn, thiếu thực tế, nên việc tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về HTX còn hạn chế. 

3.2. Nguyên nhân khách quan
- Tâm lý e ngại đối với HTX kiểu cũ vẫn còn ảnh hưởng nặng nề trong đông đảo tầng lớp nhân dân, phương thức sản xuất tự do, nhỏ lẻ đã trở thành thói quen, giữ vai trò chủ đạo trong tư duy sản xuất của người nông dân trong khi HTX kiểu mới chưa thực sự trở thành mô hình phổ biến đủ sức cuốn hút, huy động được sự tham gia của thành viên vào các hoạt động của HTX, chưa thể hiện được tinh thần hợp tác của tổ chức.

- Năng lực nội tại của nhiều HTX còn yếu và thiếu nguồn lực từ cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, vốn hoạt động; trình độ nhận thức, năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn yếu, chưa được đào tạo bài bản; sự gắn kết lợi ích giữa HTX và thành viên mờ nhạt, chưa mang tinh thần hợp tác; lợi ích kinh tế trực tiếp do HTX mang lại cho thành viên chưa nhiều. Việc liên kết, liên doanh giữa HTX với HTX, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác còn ít, hiệu quả chưa cao. 
- Tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn, bất ổn nên nguồn lực hỗ trợ cho KTTT còn hạn chế, không có dòng ngân sách riêng để hỗ trợ HTX; nguồn vốn tín dụng khó tiếp cận đối với HTX, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX hạn hẹp.

4. Bài học kinh nghiệm

Một là, Nâng cao nhận thức là giải pháp của mọi giải pháp, do đó cần chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, tuyên truyền tổng kết thực tiễn, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các ngành, lĩnh vực để nhận thức rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc phát triển KTTT trong cơ chế thị trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Gắn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển HTX gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Hai là, Vai trò, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển KTTT. Ở đâu các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, coi nhiệm vụ lãnh đạo phát triển KTTT là nhiệm vụ trong tâm, thường xuyên và có sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, thì nơi đó kinh tế tập thể có sự chuyển biến rõ nét và ngược lại. 
Ba là, Chủ trương chính sách phát triển KTTT, HTX phải phù hợp cơ chế thị trường, định hướng XHCN; phát huy sức sáng tạo, tự chủ của các chủ thể tham gia. 
Việc ban hành chính sách mới cần nêu rõ điều kiện, tiêu chí, nguồn lực, cách thức thực hiện để các các HTX tiếp cận một cách công bằng. Cơ chế, chính sách của Nhà nước cần phải tập trung, sát với nhu cầu của HTX và phát huy được nhiều nguồn lực hỗ trợ HTX (ngân sách nhà nước, vốn góp của thành viên, tín dụng ngân hàng và nguồn lực xã hội) ; phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KTTT.

Bốn là, Phát triển KTTT phải bám sát các quan điểm chỉ đạo được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), vận dụng phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng địa phương; phải tôn trọng giá trị, nguyên tắc hoạt động của tổ chức KTTT, HTX; bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự vươn lên của tổ chức KTTT, HTX, phát huy vai trò làm chủ thực sự của thành viên, gắn bó chặt chẽ giữa quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên trong HTX.

 Năm là, Bộ máy quản lý nhà nước cần được quan tâm củng cố đủ năng lực thể chế và quản lý nhà nước theo kịp bối cảnh mới. Cán bộ quản lý nhà nước cần được bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật thường xuyên các kiến thức, kinh nghiệm quản lý HTX trong và ngoài nước, đảm bảo có trình độ năng lực, khả năng tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác định hướng, phát triển KTTT, HTX gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành luật phải được thực hiện định kỳ, chấn chỉnh kịp thời những trường hợp sai phạm cũng như hoạt động yếu kém, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của quản lý nhà nước nói riêng và hoạt động của khu vực HTX nói chung.
Sáu là, Đối với các HTX cần đảm bảo hài hòa lợi ích đa dạng của các thành viên. Đề cao vị trí của ban lãnh đạo, nhất là vai trò người đứng đầu HTX. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của HTX với các phương thức đào tạo khác nhau (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, trong nước, nước ngoài) để nâng cao năng lực cán bộ HTX, từng bước nâng cao chất lượng của bộ máy điều hành của HTX, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.
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I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC, KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
1. Bối cảnh trong nước và thế giới

1.1. Bối cảnh trong nước

Sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế nước ta có nhiều thay đổi tích cực, quá trình đô thị hóa nhanh của nước ta diễn ra nhanh chóng, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro; nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu của nền kinh tế còn lớn. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu; các nguồn tài nguyên ngày càng suy giảm; thiên tai, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.
Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu rộng vào tiến trình Toàn cầu hóa và Hội nhập kinh tế quốc tế với các cam kết mở thị trường về thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư theo các hiệp định Mậu dịch tự do song phương, khu vực. Ngoài việc là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ tháng 01/2017 đến nay nước ta đã tham gia 13 hiệp định Mậu dịch tự do, đặc biệt là đã ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA). Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo những hiệp định Mậu dịch tự do, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra cho nước ta nhiều cơ hội cũng như thách thức.
Những cơ hội: Các HTX có nhiều cơ hội được học hỏi, cọ sát và nâng cao năng lực; tiếp nhận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý mới. Thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là từ các đối tác lớn, có công nghệ nguồn. Mở rộng xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản và nông sản chế biến. Hội nhập cũng tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế nhất là vị thế trong khu vực.
Những thách thức: Cạnh tranh hàng hóa sẽ diễn ra rất gay gắt, cả thị trường trong nước và quốc tế. Sản phẩm của Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm mới, kể cả sản phẩm nội địa và đặc biệt là sự xâm lấn của thị trường nước ngoài sau khi các hàng rào thuế quan dần được xoá bỏ theo các thoả thuận thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia. Những thuận lợi của thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” có thể sẽ không còn duy trì được lâu, kết hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn tới lợi thế lao động rẻ của Việt Nam sẽ không còn; lợi thế tài nguyên cũng đang giảm dần, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo là thách thức lớn thay thế nguồn lao động dồi dào trong xã hội, hàng triệu lao động có thể mất và phải chuyển đổi việc làm. 

Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ gia tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế quốc gia vào thị trường bên ngoài và, do vậy, khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường quốc tế như cách cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hay nạn khủng bố,... Thách thức khi không thích ứng với tình hình mới và bị tụt hậu ngày càng xa hơn về công nghệ…
Bên cạnh đó, trước sự phát triển không ngừng của đời sống, sản xuất, tốc độ gia tăng dân số, đô thị hóa mạnh mẽ và yêu cầu ngày càng cao về sản phẩm an toàn, chất lượng, an ninh lương thực, đã tạo sân chơi mới cho các HTX. Khu vực KTTT, HTX phải đối mặt và giải quyết có hiệu quả vấn đề về chất lượng và cạnh tranh. Hiện nay, sản phẩm nông nghiệp vẫn sản xuất nhỏ lẻ nên khâu kiểm soát sau thu hoạch còn yếu, thông tin về thị trường không cập nhật, không đáp ứng các tiêu chuẩn để xuất khẩu đi nước ngoài. 

1.2. Bối cảnh thế giới
Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của tình hình thế giới và khu vực. Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh là xu thế bao trùm. Liên hợp quốc cam kết thực hiện Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030 có ảnh hưởng đến phương thức tăng trưởng và hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên thế giới trong những năm tới. 

Tình hình kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, các nền kinh tế phát triển đang có dấu hiệu tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, một số khu vực trên thế giới xảy ra bất ổn về chính trị, khủng bố và tranh chấp lãnh thổ gia tăng, biến đổi khí hậu và môi trường bị tàn phá, đặc biệt là cuộc chiến thương mại giữa 2 nước lớn là Mỹ và Trung Quốc. Ở trong nước, với sự hội nhập kinh tế toàn diện, thu hút mạnh các dòng vốn FDI, Chính phủ vẫn kiên trì với mục tiêu tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng, tiêu thụ sản phẩm an toàn, chất lượng của người dân ngày càng được nâng lên. Đây sẽ là cơ hội cũng là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp, các HTX nói chung.
Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt, xu hướng chung của thế giới hướng đến sử dụng hàng hóa an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao, đặc biệt là hàng nông sản hữu cơ, đòi hỏi các HTX phải thích ứng với thị trường bằng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn. 

Thương mại điện tử được xem như một trong những giải pháp hiệu quả, bền vững để các HTX nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường cũng như tham gia vào các hoạt động kinh tế trước cách mạng công nghiệp 4.0.

Biến đối khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội đồng thời cũng là thách thức lớn cho các thành phần kinh tế trong đó có HTX, đòi hỏi các HTX phải năng động, sáng tạo, nắm bắt thông tin, tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến để áp dụng vào sản xuất, phù hợp với thực tế Việt Nam.
2. Xu hướng hợp tác, liên kết trong sản xuất, thương mại

- Trong thời gian tới, các quốc gia tham gia ngày càng sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Xuất hiện nhiều hình thức liên kết kinh tế mới, các định chế tài chính quốc tế, khu vực, các hiệp định song phương, đa phương thế hệ mới. Trong khi đó, Việt Nam sẽ phải thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng kinh tế ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. 

- Yêu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chất lượng, an toàn, đặc biệt là nông sản, thực phẩm là một xu hướng tất yếu, đòi hỏi các HTX phải hợp tác, liên kết sản xuất, thương mại, đẩy mạnh thực hiện liên kết ngang giữa những người sản xuất và liên kết dọc theo chuỗi giá trị sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu. Trong liên kết phải lựa chọn các HTX có tính tương đồng trong tổ chức sản xuất cùng một loại sản phẩm hoặc HTX cung ứng những sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất của thành viên. Xu hướng liên kết chính là xu hướng mới trong tổ chức sản xuất quy mô lớn, hiện đại mà thế giới đang thực hiện.

- Mỗi địa phương trong cả nước có ưu thế riêng về thổ nhưỡng, khí hậu cũng như cây trồng, vật nuôi, chính vì vậy việc thành lập các mô hình HTX hoạt động với quy mô liên xã, liên huyện với những sản phẩm chủ lực của địa phương là một xu thế tất yếu mà các HTX cần hướng tới.

II. QUAN ĐIỂM

1. Giữ vững quan điểm khẳng định KTTT là thành phần kinh tế quan trọng cùng kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Cương lĩnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.

 2. Phát triển KTTT theo tinh thần Nghị quyết TW 5 (khóa IX), phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, tổ chức tham gia, phải tôn trọng giá trị, nguyên tắc hoạt động của tổ chức hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và phù hợp với điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và của cả nước.
3. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển KTTT thông qua việc tạo khung pháp luật, ban hành các chính sách hỗ trợ, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện. Phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cả bộ máy chính trị trong phát triển KTTT.
4. Phát triển KTTT với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là HTX, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể. Ưu tiên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có, từng bước phát triển mới. Liên kết rộng rãi các hộ nông dân, người lao động, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn; bảo đảm lợi ích của thành viên.

Chú trọng phát triển KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, góp phần hình thành chuỗi giá trị trong nông nghiệp gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Bảo đảm hài hòa lợi ích chủ thể tham gia, tạo điều kiện hình thành những mô hình liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp- HTX- nông dân gắn với ứng dụng công nghệ cao.
III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát về phát triển KTTT
Mục tiêu phát triển KTTT trong thời gian tới là sớm khắc phục các yếu kém, hạn chế hiện nay, tiếp tục củng cố,  nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT. Xây dựng và phát triển mô hình KTTT, nòng cốt là HTX bền vững trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc HTX, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên. Thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia KTTT, HTX, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện công bằng xã hội. Nâng cao hình ảnh và vị thế của khu vực KTTT trong xã hội.
2. Mục tiêu cụ thể tới năm 2025 và 2030
2.1. Về mục tiêu đến năm 2025
- Củng cố hoạt động của các HTX, THT hiện có. Số lượng HTX, THT tăng trưởng khoảng 8% - 15%/năm. Đến năm 2025, cả nước có khoảng 130.000 THT, 30.000 HTX, 100 LH HTX.
- Số HTX hoạt động hiệu quả đạt 70% trong tổng số HTX cả nước. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt hơn 20% trở lên. Hỗ trợ phấn đấu có khoảng 20.000 HTX, LH HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả.
- Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 3.000 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, phấn đầu tối thiểu 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp.

2.2. Về mục tiêu đến năm 2030
- Số lượng HTX, THT tăng trưởng khoảng 8% - 15%/năm. Đến năm 2030, cả nước có khoảng 150.000 THT, 35.000 HTX, 120 LH HTX.

- Số HTX hoạt động hiệu quả đạt 80% trong tổng số HTX cả nước. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt hơn 25% trở lên.Hỗ trợ phấn đấu có khoảng 25.000 HTX, LH HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

- Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 5.000 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, phấn đầu tối thiểu 70% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức về về bản chất, vai trò của tổ chức KTTT, HTX
- Tiếp tục tập trung giáo dục, đào tạo, tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và các văn bản pháp luật về HTX nhằm thống nhất nhận thức cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về bản chất, vị trí, vai trò của HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu được tam nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) luôn là vấn đề chiến lược Đảng đặt ra. Phát triển KTTT là nội hàm của tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. HTX chính là liên kết của các hộ nông dân, phát triển KTTT, HTX không làm mất đi vai trò của kinh tế hộ mà còn nâng đỡ, phát huy sức mạnh cho kinh tế hộ phát triển. Hiệu quả của HTX chính là hiệu quả của hộ gia đình, HTX phát triển thì đời sống hộ thành viên nói riêng và nông thôn nói chung tăng lên. 
- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng các hình thức vận động một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực về quản lý nhà nước và quản trị sản xuất, kinh doanh cho khu vực KTTT, HTX; đổi mới và hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu và đưa các chương trình đào tạo về KTTT, HTX vào các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện công tác quy hoạch và sử dụng nguồn nhân lực một cách hợp lý, hiệu quả. Hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút nhân lực chất lượng, chất lượng cao cho khu vực KTTT, HTX.
2. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển KTTT
- Tiếp tục rà soát các nội dung của Luật HTX năm 2012 và văn bản hướng dẫn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. 
Nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật về tổ hợp tác; bổ sung các chính sách ưu đãi hỗ trợ thích hợp cho THT, khuyến khích mạnh mẽ hơn phát triển THT trên khắp mọi miền cả nước.
- Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về KTTT, HTX trên toàn quốc. Xây dựng và công bố sách trắng về HTX hàng năm.
- Thực hiện và tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX, phù hợp bản chất (tránh bao cấp), nhu cầu, trình độ phát triển của tổ chức HTX và phù hợp với khả năng nguồn lực của nhà nước. Chính sách hỗ trợ phải mang lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức KTTT, hỗ trợ tổ chức HTX phát triển vững chắc, đồng thời bảo đảm phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, tự vươn lên của tổ chức KTTT, HTX, tránh sự ỷ lại chính sách hỗ trợ của Nhà nước hoặc hạn chế tính tự chủ vươn lên của tổ chức HTX.

 Có chính sách ưu tiên đối với các tổ chức KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, địa bàn khó khăn. 

- Tiếp tục huy động, tranh thủ nguồn lực từ các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển KTTT.
- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương để hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX. Thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình, dự án để hỗ trợ các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị như Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

 - Tiếp tục cấp nâng vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh với quy mô nguồn vốn phù hợp nhằm kịp thời hỗ trợ vốn cho HTX đầu tư phát triển, nhất là các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất công nghệ cao. Ngoài ra, cần tranh thủ các nguồn lực tài chính từ hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX ở Trung ương cũng như tranh thủ vốn ưu đãi từ hệ thống ngân hàng thương mại, từ các Quỹ khác… để hỗ trợ HTX đầu tư phát triển.
3. Hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KTTT theo hướng tập trung và thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm thực hiện hiệu quả nội dung quản lý nhà nước về KTTT. Xác định rõ chức năng và nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, cũng như có cơ chế phối hợp tốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển KTTT. 

- Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về HTX, ưu tiên hàng đầu là bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực quản lý và tư duy kinh tế, thương mại cho những người phụ trách các HTX. Các Bộ, ngành, địa phương khắc phục triệt để tình trạng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước vừa thiếu, lại vừa yếu như hiện nay.
- Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể các cấp để chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Coi trọng công tác kiểm tra và sơ kết để tập trung tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực HTX về cơ chế, chính sách, nguồn vốn.
4. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của THT, HTX, LH HTX.
4.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực KTTT, HTX, LH HTX

- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đào tạo và thu hút cán bộ về công tác tại các HTX. Thực hiện hiệu quả chính sách đưa cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX, cần phải tiến hành đồng bộ từ khâu tuyển chọn, sử dụng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về giữ các chức vụ chủ chốt của HTX, nhất là giám đốc, kế toán tr​​ưởng và tr​​ưởng ban kiểm soát HTX. Có chế độ ưu đãi để giữ lại đư​​ợc những cán bộ HTX giỏi, có năng lực quản lý và tâm huyết đối với HTX. 
- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý HTX để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu đổi mới và xây dựng HTX theo mô hình kiểu mới.
- Xây dựng và hỗ trợ thực hiện các chương trình khởi nghiệp trong HTX, chương trình khuyến nông để hỗ trợ đào tạo cán bộ HTX. Nâng cao năng lực sản xuất và quản lý HTX thông qua việc đưa lao động HTX đi đào tạo ở nước ngoài.
- Tổ chức các lớp đào tạo về KTTT, HTX cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước về KTTT, HTX, cán bộ quản lý HTX; cập nhật thường xuyên các kiến thức về quản trị HTX, khoa học công nghệ cho cán bộ, thành viên và người lao động trong HTX.
4.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, LH HTX, THT

- Tổ chức, củng cố lại hoạt động của các HTX theo đúng bản chất của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn. Phát huy vai trò làm chủ của thành viên; vận động thành viên HTX góp vốn và nâng mức vốn góp; vận động HTX thu hút thêm thành viên, hợp nhất, sáp nhập HTX cùng ngành, nghề và địa bàn hoạt động để tăng tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động của HTX. Giải quyết dứt điểm những HTX tồn tại hình thức, ngừng hoạt động thời gian dài, xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, hạn chế phát sinh nợ mới.
- Tiếp tục hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ thương hiệu cho các sản phẩm của KTTT, HTX. Hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tham gia các Hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước hàng năm, các Chương trình hỗ trợ phát triển HTX của Chính phủ, bộ, ngành và các nguồn khác nhằm giúp các HTX, LH HTX đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ.
- Cân đối, bố trí ngân sách từ các nguồn vốn khoa học công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm… để hỗ trợ trực tiếp cho các HTX trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Từng bước hướng dẫn các HTX ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh, giảm chi phí marketing truyền thống, cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng một cách nhanh chóng và từ đó tăng cường cơ hội liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động HTX nông nghiệp thông qua hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các HTX. Khuyến khích liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm cho HTX nông nghiệp. Tạo cơ hội để các HTX nông nghiệp tiếp cận các nguồn quỹ hỗ trợ, bảo hiểm nông nghiệp. Tạo cơ chế để huy động nguồn lực từ xã hội, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị. Tập trung hỗ trợ xây dựng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, tiêu chuẩn an toàn, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.
- Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên cả nước. Tăng cường công tác liên doanh, liên kết trong tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX. Theo dõi, xuyên suốt quá trình hoạt động và thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đánh giá, khen thưởng nhằm khích lệ các HTX.

5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội
- Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đặc biệt là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và trong phát triển KTTT. Đưa phát triển KTTT là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của các bộ, ngành, địa phương.

- Củng cố và phát triển tổ chức đảng trong các HTX theo quy định của Đảng trên cơ sở tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX, LH HTX..
- Phát huy vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động, giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và thực hiện các quy định pháp luật về kinh tế tập thể; Mặt trận tổ quốc cần có chương trình, kế hoạch hành động, phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc phát triển KTTT.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể nhân dân, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức hội, hiệp hội khác trong việc phát triển KTTT, HTX.
6. Tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam

- Củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật về hội và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức liên minh hợp tác xã, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.
- Hình thành mạng lưới tổ chức tư vấn, hỗ trợ các HTX thành lập mới, xây dựng và quản trị sản xuất, kinh doanh.
7. Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển KTTT
- Khuyến khích hợp tác quốc tế trong phát triển KTTT nhất là trong việc tiếp thu kinh nghiệm tốt của các nước, vùng lãnh thổ có phong trào HTX mạnh. Tiếp thu các hỗ trợ kỹ thuật phát triển trong việc thành lập và nâng cao năng lực hợp tác xã. Thành lập và nâng cao năng lực cơ cấu trợ giúp tổ chức KTTT. 

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế như Liên minh HTX quốc tế (ICA), các tổ chức hợp tác xã các nước, các tổ chức đại diện và hỗ trợ HTX các nước để học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, thiết bị, máy móc, liên kết và mở rộng thị trường 

- Chủ trì, tham gia các hội nghị quốc tế về hợp tác xã. Thành lập Diễn đàn các tổ chức quốc tế để hỗ trợ khu vực HTX. Trên cơ sở Diễn đàn, tùy theo thế mạnh và định hướng hỗ trợ của từng tổ chức để kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ các HTX và thực hiện các dự án hỗ trợ HTX.
Phần thứ tư
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để thúc đẩy lĩnh vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã phát triển trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể kiến nghị một số nội dung như sau:
1. Đối với Ban chấp hành Trung ương

- Đưa vào Chương trình xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đề án Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và xây dựng Nghị quyết mới về KTTT vào năm 2022.
- Kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW được tiếp thu xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành Kết luận hoặc Nghị quyết mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
2. Đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư

- Ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 
- Chỉ đạo các cấp ủy Đảng đưa nội dung, định hướng và giải pháp phát triển KTTT vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp.
- Chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật HTX 2012 và các Luật có liên quan.
- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, HTX; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 và chính sách hỗ trợ HTX theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Hội đồng Lý luận Trung ương cập nhật nội dung KTTT, HTX vào chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại các Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương phát triển KTTT của Đảng, Nhà nước; quan tâm bố trí nguồn nhân lực.

3. Đối với Đảng đoàn Quốc hội

- Bố trí ngân sách nhất định hỗ trợ KTTT, HTX, đặc biệt hỗ trợ phát triển HTX tham gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp. Nguồn kinh phí hỗ trợ HTX được ghi thành dòng riêng trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và trung hạn để tập trung nguồn lực cho phát triển KTTT.

- Xem xét sửa đổi một số nội dung còn bất cập của Luật HTX năm 2012 phù hợp với xu thế phát triển HTX quốc tế và tình hình thực tế của Việt Nam trong mỗi giai đoạn phát triển. Đồng thời ban hành, bổ sung các chính sách đồng bộ, đi đôi với bố trí nguồn lực thực hiện.
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các Luật có liên quan như Luật Thuế, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật liên quan phù hợp với tính chất, quy mô, hình thức hoạt động theo hướng ưu đãi hơn hiện nay cho các HTX, THT.
4. Đối với Ban cán sự Đảng Chính phủ, các Bộ, ngành
4.1. Đối với Ban cán sự Đảng Chính phủ

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về KTTT.

- Ban hành mới, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ các văn bản, chính sách khuyến khích phát triển KTTT đưa Luật HTX năm 2012 triển khai sâu rộng trong cuộc sống. 
- Chỉ đạo có Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về phát triển HTX nông nghiệp trong Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Xây dựng Nông thôn mới nhằm tập trung chỉ đạo và hỗ trợ, thúc đẩy HTX nông nghiệp phát triển.
- Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo trong phát triển KTTT, HTX, chủ động và tích cực phối hợp giữa các ngành, địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT. 
- Kiện toàn bộ máy, tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT từ Trung ương đến địa phương, từ tỉnh đến huyện, thị xã và cơ sở nhất là tăng cường công tác đăng ký HTX. Thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật hợp tác xã, xử lý vi phạm pháp luật HTX, đi đôi với việc cần thiết phải huy động cả hệ thống chính trị trong việc phát triển KTTT, phát huy sự tham gia tích cực của người dân, tổ chức trong phát triển KTTT.
- Chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các hỗ trợ thuộc chương trình hỗ trợ phát triển HTX theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ cùng với phân bổ kinh phí thực hiện cho địa phương.
- Chỉ đạo các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu, thống kế chính xác giá trị gia tăng của THT, HTX, LH HTX hằng năm gián tiếp đóng góp vào GDP, làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược và hoạch định chính sách phát triển KTTT.
4.2. Đối với Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về THT, HTX, LH HTX theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; xây dựng chính sách đặc thù cho các loại hình KTTT, HTX ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau; thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ HTX và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển theo vùng, lãnh thổ, phối hợp lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn để thu hút sự tham gia của các HTX và các thành viên HTX.

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với KTTT theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật của HTX; kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước về KTTT theo quy định của Luật HTX năm 2012, tránh tình trạng không có đơn vị hoặc cán bộ chuyên trách theo dõi về KTTT.

- Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Quốc hội xem xét có chính sách ưu đãi thuế, phí hơn nữa cho các HTX để tạo điều kiện hỗ trợ HTX phát triển; hướng dẫn việc kiểm toán HTX.
- Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ giao việc tổ chức sơ kết, đánh giá hoạt động tín dụng nội bộ của HTX để ban hành khung pháp lý về tín dụng nội bộ cho hợp tác xã nông nghiệp tổ chức hoạt động.

5. Đối với các Ban Đảng ở Trung ương

- Ban Kinh tế Trung ương: Thường xuyên chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX trong hệ thống chính trị cả nước.
- Ban Tuyên giáo Trung ương: Quan tâm chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị có chương trình giảng dạy về kinh tế tập thể, HTX; Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về vai trò, vị trí, bản chất, giá trị, nguyên tắc hoạt động và những đóng góp của HTX kiểu mới.

- Ban Dân vận Trung ương: Tham mưu với Đảng chỉ đạo hệ thống mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tích cực tham gia phát triển KTTT.

6. Đối với Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Liên minh HTX Việt Nam
6.1. Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

-  Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện tốt chức năng giám sát, vận động nhân dân tuyên truyền thực hiện chính sách phát triển KTTT, vận động hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển KTTT.

- Tăng cường công tác phối hợp; đồng thời chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân nắm rõ chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về KTTT; gắn các hoạt động của tổ chức hội với các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; kịp thời đề xuất những cách làm hay, mô hình tiên tiến để kịp thời biểu dương và nhân rộng.

- Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển KTTT.
6.2. Liên minh HTX Việt Nam

- Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tập trung tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống trên cơ sở đổi mới phương thức hoạt động; cơ cấu lại hệ thống các trường đào tạo, các trung tâm của Liên minh HTX Việt Nam để hỗ trợ HTX phù hợp với điều kiện và tình hình mới. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động thống nhất toàn hệ thống Liên minh HTX các cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ công mà Nhà nước giao; củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin, báo cáo về hoạt động của HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. 

- Đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ hỗ trợ HTX và mở rộng dịch vụ mới; đổi mới công tác tư vấn hỗ trợ thành lập mới THT, HTX, LH HTX; ban hành qui trình tư vấn, hỗ trợ thành lập HTX, liên hiệp HTX, THT để thực hiện thống nhất trong cả hệ thống; đầu tư phát triển mở rộng khả năng cung ứng và tiếp cận dịch vụ đào tạo, xúc tiến thương mại, công nghệ, tín dụng và pháp lý cho HTX; phát triển dịch vụ kiểm toán, thông tin thị trường, tư vấn thuế..
- Xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực quốc gia, địa phương, chương trình OCOP để nhân rộng mô hình; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng để động viên khuyến khích các HTX. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về kinh tế tập thể. 

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền phương án củng cố tổ chức, bộ máy Liên minh HTX thống nhất từ trung ương đến địa phương. Tham mưu đề xuất với Chính phủ có chính sách phù hợp cho cán bộ, viên chức làm công tác hỗ trợ, quản lý HTX. 
7. Đối với Tỉnh ủy, Thành ủy ở địa phương

- Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HTX trong điều kiện mới đối với các thành viên HTX và cộng đồng dân cư; đưa nội dung về phát triển KTTT vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức của địa phương.
- Đưa nội dung, định hướng và giải pháp phát triển KTTT vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. 
- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy đưa nội dung KTTT vào các bản tin phục vụ lãnh đạo, các hoạt động của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận huyện một cách thường xuyên.
- Chủ động cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, kết hợp với sự hỗ trợ của Trung ương để có chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn; Bố trí ngân sách, cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX địa phương đảm bảo hoạt động tự chủ, có hiệu quả; sớm thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX (đối với các tỉnh chưa thành lập).
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, HTX tại địa phương theo Thông tư số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ.
- Cấp ủy và chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện và phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, hội, hiệp hội trong việc tuyên truyền, vận động thành viên tham gia hợp tác xã.
Trên đây là báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã./.
THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO
� Các Bộ: NN và PTNT, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, GTVT, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Lao động- Thương binh – Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.


� Tổ chức 02 Hội thảo tham vấn tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 01 Hội thảo với Tổ biên tập 


� Chi tiết tại phụ lục 3


� 02/63 tỉnh, thành phố không có số liệu: Bắc Ninh, Gia Lai


� 54/63 tỉnh, thành phố báo cáo


� Điển hình như: THT khai thác hải sản Tân Tiến ở thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình có 11 tàu  công suất từ 400CV đến 725CV, tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, mỗi tháng tổ chức khai thác 2 chuyến, mỗi chuyến 10-12 ngày. Tổng doanh thu của tổ hợp tác khoảng 17 tỷ đồng/năm, bình quân thu nhập của 1 thuyền viên trên 5 triệu đồng/tháng, thuyền viên là chủ tàu thu nhập từ 10-20 triệu đồng/tháng. Trong khai thác thủy sản các thành viên đã góp vốn để mua dầu, nước đá, ngư lưới cụ nhằm có được giá thấp nhất, tiêu thụ với sản lượng lớn để tránh ép cấp, ép giá. Bình quân giá mua nguyên liệu đầu vào giảm từ 1.000-2.000 đồng đối với 1 kg nước đá, từ 1.000-2.000 đồng/lít dầu, bán với giá cao hơn từ 2.000-3.000 đồng/kg sản phẩm…


� Do từ sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, các tỉnh rà soát cho giải thể những HTX ngưng hoạt động lâu năm, chỉ có tên trên danh nghĩa, hoạt động không đúng bản chất; các HTX tự điều chỉnh, thanh lọc, các HTX yếu kém, không hoạt động sẽ giải thể, hoặc chuyển sang hình thức khác phù hợp hơn.


� Số liệu các tỉnh báo cáo không đầy đủ, có 59/63 và 51/63  tỉnh, thành phố có báo cáo


� 55/63 tỉnh, thành phố báo cáo


� 54/63 tỉnh, thành phố báo cáo


� 35/63 tỉnh, thành phố báo cáo


� Theo báo cáo của 57/63 tỉnh, thành phố


� 58/63 tỉnh, thành báo cáo


� Năm 2003:7,49%; Năm 2004: 7,09%; Năm 2005: 6,82%; Năm 2006: 6,61%; Năm 2007: 5,45%; Năm 2008: 6,02%; Năm 2009: 5,45%; Năm 2010: 3,99%; Năm 2011: 3,98%; Năm 2012: 4,0%; Năm 2013 là 4,03%; Năm 2014 là 4,04%,  năm 2015 là 4,01%; Năm 2016 là 3,92%; Năm 2017:3,8% và sơ bộ năm 2018: 3,7%.


� Năm 2003:30,73%; Năm 2004: 30,19%; Năm 2005: 29,91%; Năm 2006: 29,7%; Năm 2007: 29,72%; Năm 2008: 29,87%; Năm 2009: 30,06%; Năm 2010: 30,86%; Năm 2011: 31,21%; Năm 2012: 32,5%; Năm 2013; 32,5%; Năm 2014: 32,5%,  năm 2015 là 31,3%; Năm 2016 là 30,4%; Năm 2017: 29,3% và sơ bộ 2018: 29,2%.


� Báo cáo chuyên đề 6 của Bộ Tài chính


� Tại Điều 65 Luật Quản lý thuế hiện hành quy định các trường hợp được xóa nợ thuế như sau: (1) Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; (2) Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ; (3) Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.


� 9/11 tỉnh Vùng Đông Bắc báo cáo


� 6/11 tỉnh Vùng Đông Bắc báo cáo


� 9/11 tỉnh vùng Đông Bắc báo cáo


� 8/11 tỉnh Vùng Đông Bắc báo cáo


� 10/11 tỉnh Vùng Đông Bắc báo cáo


� 7/11 tỉnh Vùng Đông Bắc báo cáo


� 9/11 tỉnh Vùng Đông Bắc báo cáo


� ¾ tỉnh Tây Bắc báo cáo


� 2/4 tỉnh Tây Bắc báo cáo, 


� ¼ tỉnh Tây Bắc báo cáo


� 2/4 tỉnh Tây Bắc báo cáo


� 6/10 tỉnh vùng ĐBSH báo cáo


� 8/10 tỉnh vùng ĐBSH báo cáo


� 2/10 tỉnh vùng ĐBSH báo cáo


� 3/10 tỉnh vùng ĐBSH báo cáo


� 5/10 tỉnh vùng ĐBSH báo cáo


� 6/10 tỉnh vùng ĐBSH báo cáo


� 4/6 tỉnh Bắc Trung Bộ báo cáo


� 6/6 tỉnh Bắc Trung Bộ báo cáo


� 2/5 tỉnh Vùng Tây Nguyên báo cáo


� 3/5 tỉnh Vùng Tây Nguyên báo cáo


� 3/5 tỉnh Vùng Tây Nguyên báo cáo


� 3/5 tỉnh vùng Tây Nguyên báo cáo


� 5/5 tỉnh Vùng Tây Nguyên báo cáo


� Theo Báo cáo TK 15 năm thực hiện NQ của Bộ NN&PTNT


� Hà Nội 45, Vĩnh Phúc 49, Hải Phòng 43, Đắc Lắc 41, Đắc Nông 28, Lâm Đồng 28, Lào Cai 32, Yên Bái 28, Phú Yên 42.


� Theo báo cáo TK Nghị quyết của Bộ Công Thương


� LH HTX Thương mại Tp Hồ Chí Minh- Saigon Co.op là mô hình kinh doanh theo chuỗi siêu thị và cung ứng hàng hóa cho các HTX thành viên., đã có mặt trên 40 tỉnh thành cả nước, vốn điều lệ 3.200 tỷ đồng, doanh thu năm 2018 đạt khoảng 27.500 tỷ đồng, là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam.


� Theo Báo cáo TK Nghị quyết của Bộ Xây dựng


� Theo Báo cáo TK Nghị quyết của Bộ Giao thông vận tải


� Theo Báo cáo TK Nghị quyết của Ngân hàng Nhà nước


� HTX dịch vụ môi trường TT Tam Sơn, Vĩnh Phúc thành lập 2009, hàng năm thu gom trên 400 tấn rác thải; HTX dịch vụ môi trường Tân Phát, tỉnh Hà Tĩnh, với 15 thành viên, mỗi ngày thu gom hơn 400 tấn rác…


� Luật HTX năm 2003, năm 2012 được ban hành nhưng phải đến hơn một năm sau Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật mới được ban hành, thậm chí một số văn bản hướng dẫn, thay thế văn bản cũ 2-3 năm mới được ban hành, sửa đổi..


� Hỗ trợ, khuyến khích thành lập HTX; Bồi dưỡng, đào tạo; Đất đai; Thuế; Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; Tín dụng; Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại; Hỗ trợ ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư và khuyến công; Hỗ trợ HTX đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội


� Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ mới, tiếp cận vốn, tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế- xã hội, thành lập mới


� Đất đai, tín dụng, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và chế biến sản phẩm


� Theo báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW; Báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012; Báo cáo tình hình phát triển KTTT năm 2017, 2018.


� Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW


� Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW


� Về đơn giá thuê đất: Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1%; trường hợp đất thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, UBND cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm nhưng tối thiểu không thấp hơn 0,5%.


- Về ưu đãi tiền thuê đất:  Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê đối với hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Giảm 50% tiền thuê đất đối với Hợp tác xã thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh.


�  Theo báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012


� Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


� Theo báo cáo chuyên đề của Bộ  Tài chính


� 4/50 Quỹ HTX địa phương chưa được bố trí cấp vốn điều lệ: Khánh Hòa, Thái Bình, Bình Định, Cao Bằng.


3/50 Quỹ HTX địa phương có quy mô vốn hoạt động ở mức 50 tỷ đồng: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương.


� Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại văn bản số 13800/VPCP-KTTH ngày 27/12/2017 của Văn phòng Chính phủ, hiện nay, Bộ Tài chính đang chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Quỹ Hợp tác xã và lấy ý kiến công chúng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính. Dự kiến dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ trong năm 2019.”


� Dự án (1) “Xây dựng mô hình Ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa, cây cảnh tại xã nông thôn mới Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội” do HTX Hoa cây cảnh Thụy Hương chủ trì dự án. Nhờ thực hiện dự án Năm 2014 tại Thụy Hương đã hình thành được một vùng trồng Hoa chuyên canh; giá trị thu nhập từ hoa mang lại cao gấp 10 – 20 lần so với trước đây trồng rau và lúa; mỗi gia đình khi tết về cũng có thêm lợi nhuận từ 50- 100 triệu đồng do việc trồng hoa bán vào dịp tết; Doanh thu của HTX hàng năm cũng tăng trưởng từ 1,8 tỷ (từ lúc xây dựng HTX) lên 8 tỷ (năm 2015). Dự án (2) “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá rô phi NOVITH đơn tính đực phục vụ kinh tế xã hội tại tỉnh Bắc Ninh” do HTX thủy sản Nam Sơn chủ trì. Kể từ sau khi kết thúc, quy mô dự án liên tục tăng: từ 5 điểm thực hiện mô hình ban đầu với diện tích 4 ha, đến năm 2013 tăng lên 15 điểm với diện tích 15 ha, năm 2014 lên 35 điểm với diện tích 35 ha, năm 2015 lên 50 điểm với diện tích 50 ha Để cung cấp giống cho nông dân, HTX thủy sản Nam Sơn đã phải mở rộng diện tích sản xuất giống từ 2ha lên 7ha, nhờ đó doanh thu của HTX cũng tăng mạnh từ 3 tỷ đồng (trước khi có dự án), năm 2013 tăng lên 7 tỷ, năm 2014 là 12 tỷ.


� Theo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW số 13-NQ/TW, Báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012, Báo cáo tình hình phát triển KTTT, HTX năm 2017, 2018.


� Ví dụ như: Các mô hình vỗ béo bò, thâm canh chăn nuôi lợn đã được hỗ trợ ứng dụng công nghệ Bioga để giải quyết vấn đề môi trường tại các hộ chăn nuôi, đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực thú y, phòng chống dịch bệnh trên gia cầm, gia súc đạt hiệu quả tốt. Một số mô hình chuyển giao kỹ thuật, công nghệ sản xuất cho nông dân thông qua HTX nông nghiệp được nông dân tiếp thu, áp dụng có kết quả như: nuôi cá nước ngọt, trồng rau an toàn, trồng hoa, trồng nấm, chương trình IPM, ICM,...


� Theo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW số 13-NQ/TW, Báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012, Báo cáo tình hình phát triển KTTT, HTX năm 2017, 2018.


� Theo Báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012


� Theo báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012, Báo cáo tình hính phát triển KTTT năm 2018.


� HTX được miễn thuế TNDN đối với: Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của HTX; thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; phần thu nhập hình thành từ tài sản không chia của HTX được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật HTX; thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.


� HTX áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


� Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu; sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là NaCl thuộc diện không chịu thuế GTGT. Trường hợp HTX mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, HTX khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.


� Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài


� Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ


� Ví dụ: Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 5.010 triệu đồng cho 34 HTX; Tỉnh Quảng Trị lồng ghép các chính sách hỗ trợ cho 04 HTX trong lĩnh vực sơ chế biến sản phẩm nông nghiệp (bao gồm máy xay xát gạo; nhà xưởng và trang thiết bị sơ chế sản phẩm nông nghiệp). Thành phố Cần Thơ lồng ghép các chính sách, dự án ACP hỗ trợ cho 02 HTX xây dựng nhà kho trên 5.000 triệu đồng; hỗ trợ 03 HTX sản xuất rau an toàn trang thiết bị sơ chế trên 75 triệu đồng;Tỉnh An Giang lồng ghép trong dự án ACP hỗ trợ cho 03 HTX nông nghiệp với số tiền khoảng 15 tỷ đồng để xây dựng nhà kho, lò sấy, máy gặt đập liên hợp; tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 10 HTX với tổng kinh phí 5.032,7 triệu đồng, còn thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” với 36 HTX tham gia, tổng kinh phí hỗ trợ là 1.557,4 triệu đồng.


� Theo báo cáo sơ kết thi hành Luật HTX năm 2012.


� Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ


� Chi tiết tại phụ lục 4


� Ví dụ: HTX công nghệ nông nghiệp Văn Đức (xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội) chuyên cung cấp các sản phẩm rau xanh cho thành phố Hà Nội và các vùng lân cận; HTX nông nghiệp Sông Hồng (xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) hoạt động dịch vụ, sản xuất rau an toàn theo công nghệ Israel; HTX dịch vụ nông nghiệp xã Độc Lập (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) có quy mô toán xã với 5.398 thành viên, trong đó có 2.131 hộ thành viên, HTX chủ yếu làm dịch vụ phát triển nông nghiệp; HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Cốc Thành (xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) với 2.746 thành viên, diện tích đất canh tác là 235,1 ha, HTX làm dịch vụ cho thành viên phát triển nông nghiệp….


Chi tiết tại phụ lục 5


� Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Liên minh HTX Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết Chương trinh phối hơp 3 bên nhằm đẩy mạnh việc thực hiện việc đổi mới, phát triển KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung thực hiện Đề án Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả đến năm 2020 theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo triển khai thực hiện đến các tỉnh. Đến nay đã có 25/63 tỉnh đã thực hiện ký kết Chương trình; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết Chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát triển KTTT..
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		HTX Nông nghiệp		13856		0.606097721				61

		Qũy TDND		1183		0.0517475176				5,1

		HTX Xây dựng		948		0.0414680023				4,1

		HTX GTVT		1095		0.0478981672				4,8

		HTX Công Thương		4194		0.1834565417				18

		HTX khác		1585		0.0693320502				7

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.






